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NG . KINHOC
QUY ˆ

˛

IIIEN

NG . tOC ` NGoa . chOC ´ NGoi . tOC ` Minh,oa
KINH -d . ThiKINHao ˆ KINHen -d . Kinh,ao
QUY ˆ

˛

quEN .̆ QUYac ˆ

˛

QUYtruyEN ˆ

˛

quEN .̆ lac ý,
lBAphenBA ˛u ˛. ınh.tr`phenBAot

NG . dOC ˆ̀ NGoi . chuOC ˆ́ NGoc . tOC ˆ̀ Ngon .oc,
HO ` HOtrauANG ` luyANG .̂ HOen ` tANG .ai - ınh,D`
TH

˛

U

˛

. thiONG ˆ Then

˛

U

˛

. hONG . Tha

˛

U

˛

. thiONG ˆ gien ˛ũ,
-D ˆ́ ngE ˛

.u -D ˆ́ phE ân -D ˆ́ ngE ˛

. ın.g`u
oOo

ınG` -d . lao .̂ thap ˆ can ´ to . trai ˆ̀an,
Gi ˛˜ Hu ` lOA ` ıqu´am -dˆ

˛

dane ân,
Gi ˛` thio ˆ sen ˘́ap -diˆ

˛

chem ˛` cono -d.inh,
Phút -d. hoia ´ khaiat -d ˛. troi

˛

ce ˆ̀an.
V´ Ngo ˛

.ua -d ˛u ˛` dong ` hthayai ˘

˛

nghan ı̃a,
B ˛u ˛´ Doc ˆ de .̆ vam ˘́an -dˆ

˛

tooi ` nhan ân,
N` hitrungconao ˆ́ reu ` thanh ông -d .ao,
Kh´ ta

˛

gimauchoınh ˆ́ mac .̂ thong ˆ̀an.
oOo

Thˆ̀ Than ´ Phanh .̂ Tiat ên -d˜ xua ˆ́ rong ˆ̀oi,
Ch

˛

chı ˛` gio ˛` pho út -dúng -di -dôi,
sanGiang -Dˆ́ Viat .̂et luˆ ton ài -d˘́ap,

-Dˆ́ nat ˛u ˛´ Nhoc ` sNama ˘̃an -d ˛´ buc ˆ̀oi.
Ng´ xon

˛

dao ˛u ˛ trong ˆ̀ gan ˆ̀ nan ˛u ˛´ choc

˛

ay,
-Diˆ tngoaeu . thai ˆ́ ge ˆ̃ bam ` treo ôi,
Kh´ mchiac .̂ giot ˆ́ hoac ` lang ˛u ˛ mong .̂ong,
S .up -dˆ

˛

no ˘ cham ˆ cau ´ mo ˆ́ hay ˆ̀oi.
oOo

Hˆ̀ chuoi ˆ cong

˛

gianh ´ rac . rat ` kao êu,
Nh ˛ bung . chi ´ sanhung -d˜ ba

˛

lio ˆ̀eu,
Ch˘

˛

sang ˛

. bo ˜ bao ` bukhiung ˆ

˛

soi ˛óm,
Khˆ sloong ˆ́ sam ´ let ´ chibanuc ˆ̀eu.
- lDau ` Trong ˛òi -Dˆ́ lat ˛` khuyoi ˆ nhen

˛
u,

X´ dot . Pha .̂ Tiat ˆ tien ˆ́ geng ˛
. khoi êu,

H` ngang ũ -d . tao ˆ lam ˆ̀ kam ˆ́ que
˛

ı,
-D´ lo ` ca ´ tho .̂ phat

˛

phu ` xiang êu.
oOo

Xiˆ veu . beo ˛´ muc ` can

˛
thua ˆ́ de ˛u ˛ong,

Bi ˆ́ ret ˘̀ Trang ˛` soi ˘̃ tan ˆ́ lam ` thong ˛u ˛ong,
Ng` taian -d. ngia . xlouc ˆ xau é,
Muˆ non . phan ` liphuam .̂ chieu ˆ́ tren ˛u ˛òng.
X ˛u ˛ trong ˘́ nhang ˛ connonu -d˜ ra õ,
M´ hau ˆ̀ tong ˛

. bio ˆ

˛

tren

˛

e -dˆ tau ˛u ˛òng,
´ ThY ˆ̀ chconay ˘

˛

lxemang à -dúng,
Tˆ tram

˛

he ˆ́ ro ˆ̀ vioi .̂ chec

˛

tru ˛u ˛ong.
oOo

Ch

˛

tru ˛u ˛ phong ` tam .uc -d˜ tha ` canh ông,
L` ba ˛̨oi -d˘́an - nhdo ˛˜ cung ˜ loi òng,
Muˆ́ thoon ´ hiat ˆ̀ thıv`em ˆ can ´ cha .̂au,

ngraMong .̆ bat ˛̨phoi .̂ lchiman ˆ̀ong.
TrThan ˛` mchooi ˆ́ ray ˆ̀oi -dˆ cau ó,

Trách -Dˆ́ that .̂ nhiat ˆ̀ reu ˛´ cot ˜ khung ông,
L .̆ han . biup ˆ

˛

men ˆ te ˆ te ái -d ˛.oi,
Xuˆ́ long ˆ sen ˆ khong ˆ

˛

go ˆ̃ hoam ` trai ông.
oOo

Trông -d ˛. loi ˛

. chdanhoi ˆ́ con ˜ nhoi ˛o,
L . cai ` bon ˛` bua ˜ viai .̂ thiec ˆ cen ˛o,
Lˆ nonen -d .oc -d ˛u ˛.oc -dˆ doi ` phong ú,
Xuˆ́ biong ˆ

˛

thuen .̂ loc ` vıt´au ˆ̀ than ˛o.
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T ˛u ˛̨ong -d ˛u ˛. thoc ` Tianh ˆ nen ˆ bang . phach ˛u ˛óng,
lHay à -d˘́ Thac ánh -d ˛˜ huo ` cynh ˛ò,

N` ngao ˛` to ˛tu ˛u ˛̨ khong ˆ rong ˛` toi .uc,
-D˜ ca ´ nho ˛ mung ` ca ´ bo ˛

. nhon ˛o.
oOo

B ˛. nhon ˛tho ành -d . tao . cao ông -dˆ̀au,
dAi ám -d ˛ lraua ´ diy .̂ meu ˆ̀au,

Nˆ́ cheu ˘

˛

hang . tsanha ài CGia ác,
lHay ` tra ˆ

˛

mo .̆ ChMinhıch´at âu.
H` kNAMo ` chy ´ phot ˛ganoi óc,
H . VIen .̂ giET ˛` trtamo

˛

mai .̂at -dˆ̀au,
Thi .̂ nghien .̂ sep ˘̃ dan ` squanhanh ˛̨u -dˆ

˛

e,
D ˛u ˛ong -dˆ̀o th` tanh ˛

. nhuu ˛´ nhut ˛ thon âu.
oOo

Thˆ thau .̂ thap ˆ́ lgiane . nhai ˛´ gia,ut
Hˆ̀ chuoi ˆ cong

˛

tanh

˛

nınh ˛u ˛´ doc ˆ han òa,
kTam ` my ˛̨co ˛̨ chua ` LDIao .AC,

Nh. ki ˆ́ get ` thenai -d´ THon ´ CA.ICH
giTam áo nh ˛út -d

˛

danh ` THanh ´ THAI

˛

U

˛

.ONG,
T ˛´ minhu th .̂ chap áng -dˆ

˛

TLinhe òa,
Vˆ Tho ˆ̀ lan ˆ́ lap ˛̨ ınhm`khoeung -d .ao,
B´ Gia ám - hdem ˆ̀ xuon ˆ́ giong ˛´ BA.oi

oOo
mBa ˛u ˛soi áu -d .ao t . trao ˆ̀ can ˛o,

Th .̂ Nhap . ThiKhaii ên h´ thoa ´ canh ˛ò,
Ru .̂ong Thuˆ́an trˆ cau ` day, ˆ trau ˆ

˛

lo á,
-Di ˆ̀en Nghiêu r ˆ̀ cong ˆ́ nhay,

˛

ta ˆ̀ tam ˛o.
V˜ Vo ˛u ˛ong b . ngach ˛

. bchulongu, ˆ́en,
ˆ thAn .o h˘́ yac ˆ phen, . xuung ˆ́ bat ˛ò,
Bˆ́ tron ˆ́ Chan ˛hu ˆ̀ thau ˆ bau ˆ

˛

me .anh,
T´ tram ˘ nhoam ˆ́ lap ˜ thianh ˆ then ˛o.

oOo
Thiˆ Then ˛xuo ˆ́ thong ˆ́ ge .̆ap -d ˛` phioi êu,
Dˆ̀au -d

˛

kiu ˆ́ ven ˘ lan, ˘́ tham .̂ nhiat ˆ̀eu,
K

˛

e -d . vao ˆ khınh,t`o ˆ xong ´ thet .̂at,
Ng ˛u ˛` btuoi ˆ́at ´ chy ˘

˛

tang ˛u ˛` siong êu.
Sˆ song ˆ rau ˜ ne ˛u ˛´ thoc ˘ ngam ˛phu

˛
u,

N´ thui ˘

˛

am -dˆ́ con ˆ viay ˆ́ leng ˜ Tiao ˆ̀eu,
-Dˆ

˛

bie ˆ́ thet ˘ trang ˆ̀ tam ˆ sıch´am ı̃,
M ˛` voi ˆ̀ ge ´ mop .̆ khat ˘́ quap ˆ̀ lian êu.

oOo
Liˆ hen ˛u ˛` bon ´ cat ú -d

˛

mu ˛u ˛` hai,oi
TH

˛
U

˛
.ONG -D ˆ́ thıv`E ˛u ˛ cong

˛

anh -d .oa -dày,
B´ sut ˘́ giat ´ trang ˆ̀ tan, ˆ can, ˛

. muu ˛̨o,
Gan -dˆ̀ xuong ˆ́ thong ˆ́ le, .̂ap Thiˆ khai.en
Quyˆ

˛

NgKinhBaen .oc khˆ rong ˛` ı,ch´oi
Sách -D . ChMinhao ˆ hau ´ ba ˆ́ tat ài,

bBan ˛

. Chuc ˛ Nhon ˛ son, ˛ thon

˛

khuy ˆ́ap,
C ˛` vo ` bvangang ´ thong,

˛

u -Dˆ̀ Nai.ong

************
Liˆ̃en -dˆ́ Lioi ˆ̃ Ngen, . quyKinhoc ˆ

˛

Ba.en

Ng . choc ´ soi ˛ lon ˆ Tham, ´ nhanh ˛ hon ˛˜ tuu ˆ̀am
B´ ngau . toc ˆ̀ nguyon ˆ Ngen, . ThiTamoc ˆ Ngen .oc

lKinh ` thoa

˛

thuy ˆ

˛

o, -d ˛´ kiıch´sanhuc ˆ́em
Chˆ hoau ` tan . bai

˛

NgKinhan, ˜ Thu ˆ́ Kinhe
oOo

Ng . chKinhoc ´ loi ` Soa, ˛ thon

˛

Luy ˆ tham ˆ

˛

o
Thánh -d ˛´ Nhuc ˛ Hsanh,on ˛˜ Tıch´uu ˆ̀ kiam ˆ́em
B´ Chau ˆ ngau . hooc ` tan, ˆ̀ ton . nguyai ˆ ben

˛

an
Ng . NgTamKinhoc ˜ Thiu, ˆ Then ˆ́ Nge . Kinhoc
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************
vLinh ˘ Ngan . kKinhoc ` kYba...y ` Thy ˆ̀ xuay ˆ́at

minh, -dˆ

˛

truye ˆ̀ nhchoen ˆ hgian,an ˆ̀ thau ˆ́ ray ˜ co âu:
Vˆ bVio ˆ́ nhat . ngi ˆ Von, ˆ lVio .inh.
-D˜ thuya ˆ́ hıth`et ` canh, ´ cdanho ´ tho .̂at.

Khˆ cong ´ nho ˛˜ tung ´ canh ´ nhach ˛u -dâu -dâu...
V .̂ Thay ˆ̀ truybanay ˆ̀ choen -D` Bai ˛̨uu -Di .̂ ten ` snghiuy ˛̨u
d . choung -d´ nung ˛oi -d´ chung ˆ̃ hBano. ` thanh .̂at -dúng

ddanhtheo ˛

. vu à -d .ao -d ˛´ Chuc. ˘

˛

nang ˆ ben ˛` bua ˜ nhai ˛2u
quyˆ

˛

cıth`2,1,en ´ to ˆ

˛

thon ˛u ˛ nchoong ˆ̀en -D .ai -D . Nao. ˆ́eu
khˆ cong ´ bo ˛

. biuc ˆ́ set ˛̨du . cung

˛

Bua ´ quyıth`au ˆ́ giet ˛˜ chou
-dˆ́ nkhien ` cao ´ bo ˛

. biuc ˆ́ det ` mung ˛´ ra.traooi
T´ thy ˛` ngoi, ` 25-6ay - MDinh ` (1967)ui
Nguyˆ Len . Sinh ˘́ Vac ˆ ChVio ˛u ˛̨ Giong áo

TH

˛

U

˛

.ONG -D ˆ́E.
BÀI:

-D ˛` coi ´ NGo . khOC ˆ ngong ˛u ˛` toi ˆ̀am ng .oc,
-D . khao ˆ cKINHong ó ´ kioc ˆ́em kinh,
Thˆ́ QUYgiane ˆ

˛

quEN .̆ vac ˆ ınh,t`o
Trˆ̀ cuBAaian .̂ choc . gilinhon ´ phang àm.
Thiˆ len ´ NGy . hOC ` chchanoa ´ loi .oi,
Muˆ tron ` HOung ` tiANG ˆ́ geng . thioi ˆ lieng êng,
Ho` can ˆ̀ THau

˛

U

˛

. cıch´ONG ˆ riong êng,
Thˆ̀ khaiam -D ˆ́E -D . Rao, ˆ̀ Tiong ˆ hen ˛u ˛̨ phong ˆ̀an.

chBan ´ GIanh ´ cAO, ˛´ duu ˆ can ˛´ nuu ˛u ˛óc,
T .̆ chang ˛ CHon

˛

cU ˛u ˛` nhong ˛u ˛. phoc ˆ ran ành,˛

U ˛´ roc ˘̀ HOang ` lAN . bai . thanh,ach
Cho -d ˛` Coi ˆ̀ tiAU ˆ́ hthien ` nghanh ˜ nhıa ân.
Ng . Kinhoc s˘̃ thtinhan ˆ̀ ban ˆ́ diat .̂et,
H˘̀ giang úp -d ˛` roi ˜ bio ˆ́ khet ´ quanh,uc
H` thngayan ˛u ˛ vong ˆ́ met . lanh ành,

Nˆ caoeu ch

˛

nghu ˜ vıa ˆ tranho thˆ́ the ˛òi.
-D˜ tuya ˆ ben ˆ́ mo .̂ lot ˛` Thoi ˛u ˛.ong -Dˆ́e,
Quyˆ́ xuet ˆ́ trong ˆ̀ can, ˛´ thuu ˆ́ ke ` Ba,y
Ph ˛boi ` ıch´ay -d ˛´ vuc . tha,i
Cˆ bong ˘̀ bang ác ái - khradem

˛
loa òng.

Tr ˛` khaioi -D . hao, ´ hooa ˘̀ vang . chan

˛
ung,

-Dˆ́ mat ˛̨ lthungmango ˜ khung ˘́ cap ùng,
Ph .̂ hat ˘̀ang - kidem ˆ́et -dˆ

˛
hung,oi

Th´ Tianh ˆ then .̂ hiat .̂ cen ˆ̀ dan ` chung ´ sanh.ung
Ng . nKinhoc ˆ́ ngeu ˛u ˛` hoi ành -d´ lung úc,

tıTh` ˛´ thuc ˛` hoi ˆ́et -d . trong,rauc
NG . lKINHOC ` nha ˛˜ lung ý -dˆ̀ong,
Th .̂ lat ` ba ´ sau ´ ngoach ` vai ` bong ˛

. nhon ˛o.
NG . xuKINHOC ˆ́ that ` canh ˛quo ˆ́oc -D .ao,
NG . graKINHOC .̆ bap ˜ trlanao àn,
NG . dxoaKINHOC . biu . tao àn,
NG . xuKINHOC ˆ́ xat ˛´ thiu ên -dàng -diˆ

˛

lai.en
H ˛˜ nhoi ˛˜ trconung

˛

Thihaye ên -D .ao,
L` ca

˛

Trua ˛` nhoi ˆ̀ tam . Phao .̂ Tiat ên,
C´ nghiconac ˆ cen ˛´ huu ˜ huyao ˆ̀en,

giBao ˛` tho ˆ́ ray ˜ cho ˛ truyon ˆ̀ NGen . HOC

˛

U.
-D ˛u ˛. mmayoc ˘́ lan ` ngam ˛u ˛` toi . thai ˆ́e,
H ˛˜ cuu ˘ tian ˆ̀en ˆ huan .̂ bie ˆ́ bao,et
Muˆ́ tochoon ` han

˛

vao ˆ̀ sau,e
thtuaCon ˆ́ tray ˛u ˛´ mmauchooc ˛´ loi à.

Nˆ́ ceu ´ lconac ` nha ` tria ˆ́ het .oc,
L˜ te ˛´ nhiuc ˆ nhen ˛ò ´ hoa,tinhoc
Trˆ nguong ˆ̀ trion ˆ́ let ý -d ˛ ra,ua
Uyˆ then ˆ tham ˛òi -d ˛. xoi ˛´ lung ` QuTinha ân.
-D˜ tha ˆ́ ray ˜ nho ˛ quon ˆ̀ xan ˜ ha .̂oi,
-D˜ rnghea ` nbaoanh ˆ̃oi ˆ lo,au
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C˜ nung ˆ nhen ˛´ lo . hai . hen ò,
Sˆ mong ˆ ce ´ bo ´ nhat ã -d` cho ˛` con.o
N ˛toi ˆ nam ˜ vao ˆ̃ can ` gion ´ ngang .oc,
Chˆ́ lon ˛u ˛ stri,ong ˘̃an ´ choc ˆ vau àng,
T . Trai ˆ̀ luan ˆ can ´ Tio ˆ bang,en

thconSao ˛` tho ˆ

˛

ban ên -d` ngang ˛u ˛. xuoc ôi.
tSanh . thai ˆ́ re ˜ mo ` cayui -d˘́ang,

Sˆ́ nong ˛troi ˆ̀ ngan . mot .̆ lan ˘́ phen,am
Nˆ́ khconeu ˆ phong

˛

bai ˛

. huc èn,
Kh´ chtuaa ˆ́ dam ˛út - chendua th´ thoi ˛u ˛òng.
N ˛Doi

˛

Lu ý, V˘ Van ˛u ˛ong t .am ˆ

˛

an,
-Dˆ́ Tat ˆ Kay ` hy, ˛ vung .̂an nh` Cha âu,

nhiTuy ˆ ven ˜ tru . mu .̂ bot ˆ̀au,
C´ cthanho ´ tro ˛u ˛. hooc ` can ˆ̀ chuyau ˆ

˛

luen ân.
Tr ˛u ˛´ doc ˛u ˛ thong ˆ́ ne ˆ́ tem ˛` rung ˛u ˛. thou ánh,

trSau ˆ̀ cgianan . can

˛

canh ˛` tio ên,
Nh ˛` to ˆ Thuam ˆ́ man ˛´ vuioi -di ˆ̀en,
C .̂ vay ` bao ˛

. biı,tr´uc ˆ́ Hiet ˆ̀ nhen ˛u ˛` ngong ôi.
ˆ

˛

sAn ` gian

˛

cha

˛

tı ôi DoY ãn,
N´ Bui ` Khan ˆ te ˛u ˛` hong

˛

an Kh ˛u ˛ Cong ông,
Nh ˛˜ ngung ˛u ˛` xoi ˆ day ˛

. snonung ông,
Thˆ́ nhuam ˆ̀ han ˆ̀ tho

˛

btanguy ˆ̀ trong

˛

qua.ai
Tai lóng -d ˛u ˛.oc ti ˆ́ geng ` eoa óc,
M˘́ that ˆ́ ray ` manh ˛ói -d . lukinhoc ân,
Nh ˛˜ titrangung ˆ́ thet ´ siao ˆ queu ˆ̀an,
Ph

˛

chai ˘ ıv`ang -d˜ tha ˆ́ nhuam ˆ̀an -d ˛úc ân.
Thˆ̀ gay . conoi -d ˛` goi ˆ̀an -dˆ́ men ˛úc,
-D . luao ˆ luon ˆ bquion ˛

. hiuc ˆ̀ nhen ˛on,
Quˆ vay ˆ̀ me .̂ mot ˆ́ choi ´ chanh ˛on,
Th` canh ˆ thong ˆ́ he .̂ le ˆ́ hap ˛` khon ˘́ nap ˛oi.
L` nghdanha ˜ cıa

˛

Trua ˛` coi

˛

Phua .̂at,

Ch ˛´ pho ` mphuam ˆ́ chat ˆ́ thuat ˆ̀ lan ˛u ˛ong,
Chi ˆ́ tren ˛u ˛` thong ˘ viam ˆ́ ngeng ˜ phu ˛u ˛ong,
Ch

˛

lı à - cdem

˛

manh ´ xau ˛u ˛ phong ˛boi ày.
-D ˛u ˛` vong . nan

˛

eo ch

˛

mngayı .̂ mot ˆ́oi,
N ˛˜ lo ` nong ` tao ˛` chu ˆ́ ngang,sangoi
-D˘́ cconcayang ˜ thung ˛̨than,o
Ng . ngonot -d ˛` voi ˆ̃ demanghoangan è.
Thˆ̀ nay ` khao ´ thac ˆ chghean ˛̨kho ˘

˛

am,
Ch˘

˛

chang ˆ́ toi ˛` lu ˛u ˛´ dot .̆ tram ` dung ˛u ˛ong,
Th ˛u ˛ phconconong

˛
nhu .̂ than ˛u ˛ong,

Ch

˛

cı ` con ´ co ách -do . tran ˛u ˛` tong

˛

pho ân.
NG . giBAKINHOC ´ trang ˆ̀ lan ˆ̀ chan ót,
-D ˛u ˛` Thiong ˆ nhKhaien

˛

gio . lcamot ˆ̀o,
NG . HOOC ` THANG

˛

U

˛

.ONG -D ˆ́ thE ˆ̀ phay ô,
PH .̂ VAT

˛

U

˛

mONG ˛´ coi ´ co ˛o -dˆ̀ ko ` Ba.y
Thiên hòa thˆ́e th ˛òi ch` nhao ˆ loan .ai,
-D . thuao .̂ nhan ân l ˛.oi c

˛

cai ´ dach ân,
Nh ˛ ton âm hòa ´ thcaoy âm,
Tˆ̀ tyam -d. xuia ˆ́ mnamat ˆ̀ Lam . LONG.AC
´ lY ´ dy . tquayung ˆ toam ` dian .̂en,
S´ lach ˛u ˛. xkhaiot ˆ kiay ˆ

˛

hoeng ` toan àn,
Dˆ lan ` chanh ˛´ kiung ˆ́ ven

˛

vang,e
Thiˆ cen ˛hio .̂ xuen ˆ́ tong ˛u ˛` trquangong ` trung ùng.
Sẽ - ldem . mai .̂ vot ` "bung ˆ́ chiat ˆ́en",
C ˛´ nhuu ˛ hion ˆ̀ then ˛

. hiuc .̂ thien ˆ lieng êng,
Ch´ tosanhung ` gian

˛

mai .̂ phiong ˆ̀en,
-Dˆ̀ thchungong ˆ́ ray õ, Ph .̂ Tiat ˆ hen ˛˜ ınh.h`uu
Nˆ́ cheu ˘

˛

vang .̂ niay ˆ̀ rtantinem ã,
Nˆ́ kheu ˆ trong ` rtanon ˜ ca ˛tho âm,
C` ddanhıg`on ˛

. muu ˆ non ăm,
Ph .̂ Trat ˛òi -dˆ

˛

tho ˆ́ ttruye, ˆ̀ lam ` chi?am
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D ˛u ˛ thong ˆ́ be

˛

Vao ˆ lVio ` gia

˛

a,
Ch´ lchosanhung ` ba ˜ la ˛

. danh,oi
-D . nhao ˛u -d ˛u ˛` long ˆ́ coi . tranh,anh
Nh ˛ tuynonu ˆ́ phet

˛

nhu ˛gu ` sanh ´ lao.ong
Nh ˛du ` nong ˛u ˛´ coc ´ banh ` xueo ˆ ngoi ˛u ˛.oc,
Nh ˛su ˛u ˛` lnonon ˜ lu ˛u ˛. chichimot ˆ̀eu,
Kh´ chchiac ˆ́ nhat ˛

.ua -dˆ gioi ày,
Vˆ tho ˆ̀ luan .̂ gian

˛

Phai .̂ Tiat ˆ men ˛ho ˆ̀o.
Ng . Kinhoc ch˘

˛

khang ác -dˆ gioi ` vay .un,
C´ cchihayo ó -d´ chi,chiung
Nào -dˆ hau ˛ kon ém Huˆ́ ı,Tr`at
Gi

˛

Kimao n´ loi ´ cao ´ ıg`o -d´ nghe.ang
Muˆ́ chion ˆ́ teu ˛u ˛´ nhong ˛` cxeo .̂ cap ˆ

˛

o,
Cˆ̀ phngayıb´an ´ nao ˆ

˛

to ˛u ˛.ong -dˆ̀au,
Ng ˛. houa ành -d´ sa ı̃, -d´ cung âu:
T ˛u ˛´ kraong . chy ˆ́ lot, ˛u ˛õng -dˆ̀ thau . nguy.o
H ˛˜ coi ´ ccon,ac ´ gchio . khoi ó,
Kh´ lo ` chıv`a ˛ rua ˜ tho . suy,anh
Nˆ́ tınnh`coneu .̂ than ˆ́ ı,th`e
Tr ˛u ˛´ loc àm H` ınT´an kh´ teo ` nhuy ˛ ton âm.
C´ thio ˆ nghien .̂ cep ` lon ` tham ˆ́ nghie .̂ep,

CaoCon -D` hai ´ hiung ˆ́ Thep ˆ́ Te ôn,
luCon ˆ chon ˆ́ chong ˆ́ Phe .̂ mat ôn,

L .ai -d` chooi -d ˛u ˛. Thoc ˆ́ Te ˆ gibaoon ˛ò.
cCon ` bon é -d ˛. choi ˛` lcono ˛ón,

Khi -d

˛

khu ôn -d` bua ˛˜ lon . Thai ˆ̀ay,
Quˆ ren ˘̀ hang ˆ̀ thuoi ˛̨do . ngai ây,
Các -di ˆ̀ kheu ˛` kho .̂ nhat ˛vu ˆ̀ lo.aiay
Khi -d

˛

giınhm`choconıtr´u

˛

oi,
L´ thiuc ˆ

˛

teu ˆ ham . hoc

˛

oi ˛̨ai?o
Ng` lnayay ` ba ˛

. huc ˛˜ tuu ài,

nhtuaCon ˛´ lo . ngbaoai ` tray ˛u ˛´ kia.oc
-D . gao .̆ buap ˆ

˛

toıal`chiaoi ` dian .̂en,
-D ˛` nhoi ˘̀ cam ˛ binguyon ˆ́ khen ˆ lon ˛u ˛òng,
Kh´ nac ào -diˆ

˛

cem

˛

co ˆ̀ sau ˛u ˛ong,
Quˆ́ doc ˆ han ˛˜ suu ˛

. quu ˆ he ˛u ˛ong -diˆ teu àn.
Ng . vKinhoc ˛´ conoi -d` hang ˛˜ luu .̂o,
Dˆ́oc - hkimdem ` coa ˆ

˛

trchoo òn,
M .̂ lot ` na âng -d ˛˜ no ˛u ˛´ non,oc

lHai ` nha ˘́ nhac ˛̨cho ´ lconau . Hac ˆ̀ong,
xBa ˆ day ˛

. gung ˛u ˛ thtrongong ˆ́ he .̂e,
Bˆ́ lon ` bchoam ˆ́ bon ˆ

˛

phe . tuc ùng,
N˘ choam -d ˛` thoi ˆ́ kiay ˆ́ hung,et
S´ nau ˆ nghcaoeu ˜ Cıa

˛̨

TRUU ` HIUNG .̂ THIEP ÊN.
B

˛
hay ` hioa .̂ nhep ˛ hion ˆ̀ men .̂ mot ˆ́oi,

T´ lam .̂ thap ành -d . hai .̂ Hoa,Longoi
trınCh´ òn ´ nghy ˜ vıa . tha,i

M ˛u ˛òi - bdem ác ´ lai . nhai ` Ta ˛` Bi.u
M˜ Ngay s ˛. go .̆ kap ỳ -d . chiai ˆ́en,
Cˆ́ tro ´ nhanh ˛ cung ˆ chuyau .̂ men

˛

vai ˛u ˛ong,
G .̂ gap ` tianh ˆ̀ chien ˆ́ nhien ˆ̃ nheu ˛u ˛ong,
-D

˛

xuyao ên ´ nghy ˜ hıa .̂ phau ˛u ˛ kong ´ deo ài.
Nga ng´ ngan ˆ

˛

ngotrongam ` nai .̂ thoi ˆ

˛

e,
Vi .̂ chec ˛hu ˆ̀ chau .̂ tram ˆ̃ khe ´ kho ăn,
Nh ˛ cNgaung ` phon

˛

rloai ˘̀ang,
V´ ban ` thai ˆ́ gie ˛´ loi . gai ˘ thang ˆ nhiem ˆ̀eu.
Nga nˆ craeu ác -di ˆ̀ chieu ˆ́ len .anh,

chSong ˛hu ˆ̀ cau ´ to ´ nanh ´ rang,ong
T ˛´ nhiuc ˆ cen ´ to ˛´ khoi ông -dàng,
Muˆ́ chluion ˘

˛

lang ˆ́ boi ˆ́ coc ` phang

˛

tay.ong
khbaChia ˆ́oi -d .̂ toc ` ngai ˆ̀ ngam ˆ́am,

S˜ ce ´ ngo ày ˛u ˛ót -dˆ̃ mam ´ xau ˛u ˛ong,
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Ch

˛

cquanu ` con ´ lo .̂ trap ˛u ˛òng,
˘ sAn ˆ lau ´ ty ˛u ˛̨ong - ldo ˛u ˛` thong ˛` coi ˛o.
C` mon .̂ khot ˆ́oi Nga ch ˛` thuo .̂ tian .̂en,
Xuˆ́ lat .̂o -dˆ̀ sau ˜ tie ˆ́ then ˆ danh,an
-D´ lo ` Tra ˛òi -d˜ sa ˘̃ dan ành,
-D ˛` phung ˆ lo ˛

. luc ˛u ˛. bong ˆ́ that ` mai.nayanh
L˘̀ San ˆ Vio ˆ́et -dˆ

˛

thayoi - chda

˛

u,
M ˛úc HoNga àng ph

˛

du . su ˆ thau âm,
N ˛u ˛´ khbaNgaoc ˆ́ moi .̂ hat ành,

mımch`Hai .̂ not ˆ

˛

doi ˛

. thung ` tanh ˛ói -dây.
Hi .̂ Chep

˛

Quung ˆ́ vsumoc ˆ̀ay ´ thy ˛úc,
H ˛

. trop ˛

. quo ˆ lan ˜ vanh ˛

. tiuc ˆ̀en -dˆ̀on,
schungChung ˛̨du . chuyung ˆ men ôn,

Nh ˛ khung ˆ khong

˛

coi

˛

thanh ´ duc ˆ̀ ton ˛ói -dây.
Mỹ nglo .ai -d

˛

u -dˆ̀ cay ´ lac ẽ,
Kh´ ngo ˘ ngan ˛` rchiaua ˜ che ˛bang,u
-Dˆ Tong ˆ BNamay ˘́ trac ` sang,an
L ˛´ ron ` nconong ˛u ˛´ ngoc . vtranguy ˛oi -dˆ̀ay.
Mỹ vˆ̃ bian ˆ́et -D ˛úc -dˆ Nhay ˛

.ut -dó,
C˜ hiung ˆ

˛

reu ` Phanh ´ nap . kia,Anho
Vˆ Mınht`o ˜ chy . liu ` bia,am
-Dˆ

˛

chchoe ˛quu ˆ́ gioc ˛` nhkhuyao ˘́ ınh.m`am
C ˛Tro ˛òi -d. raithinhthinhinh õ,
Ph

˛

chuyai ˆ

˛

luen ˆ san ˜ ce ´ no ` khao ông,
Thˆ́ nhe ˛on -dˆ̃ tham ˆ́ mam ´ hau ˆ̀ong,
-Dˆ

˛

re ˆ̀ xoi ˆ lay .ai -d .ai -dˆ̀ nhong ˛ sanh.on
lGom ´ ra . lung . nhai ` lanh . cai .̂oi,

G´ bop ´ phon ˆ thayan -dˆ

˛

soi ˘́ mac àu,
tXinh ˛u ˛loi ` via .̂ vec ˆ̀ sau,e

Thˆ́ vgiane . nhan ˆ̃ thian ˆ mlaoen ˛´ troi òn.
Ng . Kinhoc v ˛´ noi ˛u ˛´ khnonoc ˘́ ıt,kh´an

Quyˆ

˛

then ˛´ Bau vi ˆ́ let . bınhtr`ich ày,
Tr ˛` khuyaoi ´ ngac .̂ nonam -doài,
Nhˆ bcaoo ´ ngong . toc

˛

boa ` thiay ˆ ven ăn.
Chúa Tr ˛` ngoi . TSaai ˘ lang ˆ́ lap ó,
Nên -d˜ nhia ˆ̀ beu ` tay

˛

chicono ên,
Ch´ luua ˆ luon ˆ nhon .̂ than

˛
phiam ˆ̀en,

Nh ˛u ˛. nong ˛ vvuioi

˛

ychoe ˆ den ˆ lan ành.
Chúa luˆ muon ˆ́ son ˛´ thom ` sanh ˛´ mu .ang,
Nh ˛ phung

˛

tai ` cuy ˘ ban
˛

phan ´ giao,o
lBao ˆ̀ Ngan . chuoc ˆ́ voc ` trau,ang

cconSong
˛

Chua ´ naiua ` lao ˜ khai.anh
CaıchTh´ Nh.i -d ˛u ˛ cutamlaiong .̂oc,

-D˜ va . toen ` ngan .on -duˆ́ sioc ˆ minh,eu
C ˛úu -d ˛` troi ˆ song ˆ́ thinh,tamam
L .̂ trap ˛u ˛` choong -D . mao ˆ́ thınht`oi ˆ niam ên.
Thˆ̀ giay ´ bang ´ ngout ` quyai ˆ̀en Ng .oc -Dˆ́e,
N

˛

nheo ˛ ton ˛` nu ` nao .̂ ghe ´ thet ˛u ˛ong,
Thˆ̀ay -dˆ lay ` nha ˛˜ tung ˆ́ gam ˛u ˛ong,

thconCho ành -d . nhao ˛´ phut ˛u ˛ trNamong ào.
thCon ˛` lua .̂ xunhauchiaenh ˆ́ thong ˆ́e,

Th . so ˘́ vac ˘ lan ˆ́ bap ˆ

˛

tre ˆ̀ luam ân,
Khi - hdi ˛´ hon ˛̨ mvuio ˛ùng,

thnaySao ˛` tho ˆ

˛

can ˆ̀ cham ˛` chung ˛` ai?o
chHay ˛ò -d ˛. hoi . taioa - ldem .ai,

Ch ˛ò Ph .̂ Vat ˛u ˛ong bra ˜ trai ˛u ˛` "Qui"ong
Th ˛u ˛ lconconong . dai ˆ̃ khi,e
Ng . ThKinhoc ˆ̀ hay

˛

muoi ˆ́ hıg`on ˛˜ con?oi
M .̆ trat ˛` moi .oc tuyˆ́ cet ` rtanon ã,
Tr˘ chiang ˆ́ veu ào cˆ ngay

˛

a -d´ bay,a
T` nhchiai ˛˜ lung ˜ slangu ài,
X´ thıg`a ˛` looi . can ân - nhdai .̂ nhon àng.
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chCon

˛

ngı ´ no ˛hooi ` can

˛

tanh .ai,
hCon ´ ta ˛u ˛` nhong ˆ loan . tai ˛u ˛ lai,ong

Ti ˆ́ ldanhchiec ˛

. boi ˆ̀ ngoe ài,
N ˛ ccontrongoi ´ thio ˆ ten ` chi.loai

muCon ˆ́ bion ˆ́ thet . bsuyanh

˛

thı ˛ói,
cCon ´ to ˛u ˛` mong ´ lon ˛

. troi ˛u ˛` niong ên,
Kh´ ndungtuaa . sap ˜ hiı ˆ̀en,
T ˛` nu ˛ thioi ên ´ ny ˆ́ lioi ˆ̀ Then ˆ́ Te ôn.
Muˆ́on -d ˛u ˛. xoc ´ hıth`ac ˆ̀ phon

˛

giai ˛ũ,
trchoLo ` ddanhon ˛

. thiu ˆ phong,en
Luˆ luon ˆ kon ˆ̀ hem ˜ tam ˆ́ lam òng,
C´ thio ˆ lieng ˆ gieng ´ tiup ˆ́ theng ˆ̀ nan ` sai.ao
Nga li ˆ́ec Mỹ caiai ˜ rung õ,
Mỹ ınnh` Nga nh ˛ngu ´ cho ˛` nhau,ung
N ˛̨ cua ˆ tan ´ lam . khang ´ nac ào,
Tr˘́ phıth`ang

˛

bai ˛ót -d

˛

nhhaoo ˛thu ˛u ˛òng.
-D˜ ca ó Giáo ıth` L ˛u ˛ong h´ cha ˘

˛

ang,
M .̂ot -d` loang -d` lang ˘́ ınh,m`choang

rE ˘̀ sang ˆ́ nam ˆ

˛

thinh,vango
Lˆ chquanhoi ˛´ nhoop ´ quang ˆ sıng`en ˘́ khac ông.
Con -d ˛u ˛òng -D . ngao ˛u ˛. doc ` bong ˆ́en -dˆ̃o,
-D` Bo ˘́ bNamac .̂ bo .̂ lo . qua,ai
L` hchoam ` khanh ´ thiach ˆ́ tha,et
L´ lai èo -d˜ ha

˛

ghmathaong ´ ve ào.
bChi ˘̀ thang .̂ tat ˛u ˛ schiarauong ˛ót,

-Dˆ

˛

e -D .ao -D ˛òi -d ˛u ˛. boc ˛ót - thdau ˛u ˛ong,
X´ nhoa ` gioa ˆ́ mac .̂ thong ˆ le ˛u ˛ong,
R˜ co ˆ bau ˆ́ chiat ˆ́ quen ˆ he ˛u ˛ Tiong ˆ Ren ˆ̀ong.
H` gan ˘́ lan .ai TNam ˆ Bong ˘́ Tac ˆ

˛

o,
Lˆ́ sap ˆ lGianhong .̂ lap .̂ thanh,ınhb`o
B˘́ TrungNamac m .̂ giot ˆ́ long ành,

H` nchungoa ˆ́ sep ˆ́ vong . Ldanhen . Hac ˆ̀ong.
M˜ Ngay -d. tranhinh -dˆ tong ˆ ıch,k´ay
Ch ˛quu ˆ́ vlooc ô -d. hoich ` can ˆ̀au,
Ch ˛ rBangu ˆ́ cuot .̂ voc ˆ̀e -dâu?
C˜ nhung ˛nhu ˛ loon .ai -dáo -dˆ̀ nau ˛nao?oi
Ph

˛

vai ˆ̀ ve ˛´ nhoi ˆ nan ` quao

˛
na ˆ́ay,

S˜ ve ˆ̀ ce ` chung ˆ̃ tho ˆ́ thay ˆ tam âm,
Vˆ̀ ne ˛oi -d´ chung ˆ̃ lsaio ˆ̀am,
Mˆ̃ ngoi ˛u ˛` moi ˆ̃ choi ˆ̃ tho ˘ trang ˆ̀ nham . vinh.uc
-D ˛` coi ˆ́o ´ vy ˆ ınht`o -deo -d˘

˛

ang,
B˜ la ˛

. quyoi ˆ̀ nmangen .̆ bang ˆ́ lay âu,
D ˛̨ gidango ˆ́ mac .̂ cong ˆ hong ˆ̀au,
N˘ Tham ân c ˆ̀ giau ´ to . lai ˆ̀au -Dˆ Thiong ên.
L˜ nham . kii ˆ̀ khioaneu ên T` Thao áo,
Th ˛´ hutamuc ê Tˆ̀ Trie .̂ Yeu ˆ Ten ˆ̀an,
Ng . Huy ´ San ˛̨o l . phquaai ân,

nhtayTrao ` Ha ˛ón -d. phinh ˆ̀an Tˆ́ Bang.an
Gió -Dông Mùi -D . Bai ` cang ˆ́ cat ánh,
M ˛ dthuua ˆ̀ tuyon ˆ́ let . tranh ` bao,um
N˘́ schanang ˛u ˛ phong

˛

bau -dào,
N ˛u ˛´ tuoc ˆ son ´ vong ˆ̃ nho ˛chu ào -d ˛` suy.oi
Thˆ́ ggiane .̆ap th ˛` koi ` liy ên -d ˛ói,
-D˜ bua .̂ nhnhauoc ˛su ˛

. thıchx´oi ˘̀ang,
lınNh` ên -d˜ khua ˆ́ vat ˆ̀ trang ăng,

B ˛´ vtranhuc ˆ can ˆ

˛

xxungau ˘ kang ´ deo ài.
Vi .̂ nhec ˛thu ˆ́ che ˛ nhınnh`aiua .̂an,
-Di ˆ̀ nheu ˛vu ˆ̀ may ` va ˆ̃ can ` mon ê,
Xˆ

˛

chuo ˆ̀ nhtungong

˛

conay Dê,
Lo . ran ˛` thung ú Kh

˛

ı n˜ nao ˆ̀ nhe ´ nho ăn.
C ˛̨ua -D . bao ˆ́ the ˛´ tu ˆ̀ang -d˜ cha ˆ́ap,
Nˆ̀en -d ˛´ laikhaiuc .̂ cap ˛o -dˆ̀o?
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-D` sao ˆ mchoau ˆ́ may

˛

ma ˆ̀o,
Chˆ von ` nhui ˛˜ hung . mang ˛ muu ˆ tthamo àn.

dAi ´ nham .̂ can ˛ho àn H` ın,T´an
Nh ˛Tu ˛̨ nNhau ` giınht´ao ` sang,au

claBao ˜ toi . hodinham àn,
S˘̃ bsonan ˆ moi á -d

˛

vu àng - tay.deo
Ng . Kinhoc v ˛ói -diˆ

˛

en -dài dˆ́ not át,
Thˆ̀ay Ng . Hooc àng thkhai ´ lac ˆ́ rioi êng,
T

˛

braa ˆ́ quyon ˆ

˛

len ˛ truyuu ˆ̀en,
hCho ` thıtr´ang ˛´ diuc .̂ huyeu ˆ̀ len ´ khy ông.

Ch

˛

ınh -diˆ

˛

em QUI thiˆ nnamphongen ˛ũ,
Ph

˛

buai .̂ loc ` Thong ˆ̀ giay ˛˜ QuTinhu ân,
X´ boa ˆ nhoi ˛˜ vung ˆ́et ˛´ got ˛ùng,
L . loc ˛` choua -d ˛u ˛. toc ˛u ˛. trong ˛ung Trthay ˛òi.
-D .ao -dˆ

˛

loi ˆ́ ıth`oi -d ˛` cuthayoi .̂oc,
C .̂ phtayay ` cam ˆ̀am -duˆ́ soc ´ soi,ang

HchungSoi ˆ̀ Long . giac ˆ́ nong òi,
R . Roi ˆ̀ Tiong ˆ tren ˛u ˛´ hoc ˆ̀ noiau -d ˛´ tuc ài.
V` vang ˆ lo ˛̨hua ´ thphaia .̂ chat ˆ́at,
Ng . loc ˆ́ vap ` nui ` mao ˆ́ sat . trong,ach
Tˆ than ˛Mo .anh -D ˛´ rtuyuc òng,

tA-Man ˛

. phu . Tru ˛u ˛ Tong òng -d . suoc ông.
Nˆ́ cheu ˘

˛

cang ´ nho ˛˜ luung ˆ̀ong -d .ai -diˆ

˛

en,
gbaoıTh` ˛` co ´ chuyo .̂ then ˆ minh,ong

Thˆ́ mgiane

˛

ngai ´ ho ˛˜ ınh,h`uu
-D` quanh ên - nhdi ˛˜ cung ˆ vınhtr`ong ˆ vi.o
Th ˛u ˛ tichungconong ˆ Thtrien ˆ̀ chay

˛

ı,
X´ thot ˆ́ cgiane . lan ´ sy ˆ huyau ˆ̀en,
Ph´ LDIchoo . ThithayAC ên,
- mDem ˆ̀ Tham ánh -D ˛´ xuuc ˆ́ miong ˆ̀ tren ˆ̀ ai.an
-D` luyao .̂ gen ´ TkhaiTamanh ˛´ chuyu ˆ

˛
en,

Ch . xLyCungon ˆ kiay ˆ́ ten ˛u ˛` hong ˛ung,
N˘ cham ˆ khau ´ loi ˛̨ tua ˛ bung ˛ùng,
Vi .̂ bNamet ˆ́ chiat ˆ́en -D . Hvangao ` ınh.B`oa
Khuyˆ ben

˛

mconao ˆ́ nhınht`oi ˛ loon .ai,
Ch

˛

cı ´ dach ` thung .̂ ngat ˜ thai .̂ nhat ân,
M ˛´ kmongoi ˆ́ quet

˛

ta . trai ˆ̀an,
HoaLong c´ mo .̆ thphongat ˆ̀ chan ˘

˛

tang ên.
C´ nho ˛thu ˆ́ me ˛´ noi ên -d .ao -d ˛úc,
-D ˛u ˛. nhoc ˛vu ˆ̀ xay ˛´ bung ˛

. QuTinhuc ân,
Con -d ˛` sung ˆ́ map .̆ xat ˆ lay ˛ung,
˘́ cıch´caoAt

˛
a -d ˛˜ no ˆ sang ˛ hon à.

Thˆ̀ muay ˆ́ thon ˆ́ nhchungay ` ha ` thuoa .̂an,
Thˆ̀ay ˛u ˛´ xaooc ˆ day ˛

.ung -d´ nung ˛oi,
-Dˆ

˛
khe ˆ uong ˆ

˛

tiong ˆ́ trconeng ˛òi,
Khˆ ngoong ` chai ´ Phau .̂ hat ˛u ˛̨ thong ˛` Thoi ´ Tianh ên.
Thuˆ̀ sphongan ˘̃ gibaan ˆ̀ neng ˘ mam ˆ́oi,
M˜ ty . ruc ` manh ˛´ noi ˆ

˛

cao,danho
Ch ˛˜ thu ˛u ˛ long à -D . gao ˘́ trao,ang
C´ lchio ` ga . soi ˘́ mac ` trau ˘́ang -den.

muCon ˆ́ nhon .̂ tian ˆ́ chkheneng ˘

˛

thang .̂at,
C

˛

quua

˛

vmaı .̂ chat ˆ́at -d

˛

u -dˆ̀ay,
L` hicona ˆ

˛

seu ái ´ Thy ˆ̀ay,
L` tChaam ˛

. lu ´ lanh ` Tham ˆ̀ phay

˛

xa.ai
L ˛` Thoi ˆ̀ day ˛´ tiut ˆ́ geng ` gia . trong ˆ

˛

oi,
-Dˆ tem ` ngcanhan ˛` vung .̂ boi ´ nghiut ên,
Quyˆ

˛

NgKinhBaen . Thoc ˆ̀ truyay ˆ̀en,
Th .̂ lat ` khoa ´ hang .̂ vau ˆ tio ˆ̀en -d´ con.o

nSau ˆ̀ay -d ˛u ˛. noc ˛u ˛´ bminhnonoc .ach,
rıTh` ˜ ro ` chang ´ sanh ´ siach ˆ nhieu ên,

Con ˛choi ˛´ pho . cu ˘ tian ˆ̀en,
C˘ tian ˆ̀en -d˜ pha . khu ´ yo ˆ ngen ˛u ˛ thon ˆ̀an.
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Kˆ́ thet ´ Thuc ˆ̀ay -d˘̀ vang ˆ luian -diˆ

˛

en,
C` Phon .̂ Tiat ˆ then ˛

. hiuc .̂ quyen ˆ

˛

ba,en
C . lan ˛` boi .ach -diˆ

˛

ra,luien
Ng . Hooc ` Thang ˛u ˛.ong -Dˆ́ le ˆ̀ bxaan ´ thut ˆ̀an.

(Trong -dˆ 29-5em - MDinh ` nhui, ˘̀ ngam ày
6/07/67)

LITHI ˆ HEN

˛

U

˛

` BON ´ CAT Ú:
phNam ˛u ˛ Hong ˆ̀ lONG . truc ˆ

˛

lseno ành,
Vi .̂ thet ˆ

˛

QUo ˆ vAN ` sang ˘́ Bac . Thanh,ach
Gi´ ngo ˛

. THua

˛

U

˛

. cquaONG ˛ chuyon ˆ

˛

tuyen ˆ

˛

en,
Ch ˛ Don ˆ Te ˆ

˛

lO . buai ˆ

˛

ThQuioi ành,
Tuyˆ́ set ˛ GIon ÁO -d . tao ˆ̀ ton ˆ vam .i,
Hˆ̀ tho

˛

CHuy

˛

nhU ˛ ton . danh,ıch´ai
Nh.i -dˆ

˛

tilaikhaiTAMoi ˆ́et -dˆ́e,
Tr` gon ˛u ˛ sTHANHong ˛̨u -d´ gao ˛u ˛ long ành.

oOo
L` githayanh ˛` cho ´ tot ˆ́ vat ˛` coi ˛o,
Chánh -d . cminhquangai

˛

ba ˆ́ ben ˛ò,
Th˘

˛

lang ˆ́ noi ˘ Cham ˆ thau ˆ bau ´ sau ách,
Ngay -d ˛u ˛` bong ˆ́ bion ˆ

˛

en -do . huat ` cynh ˛ò.
Kˆ ve ` trang ˆ

˛

gioi . phminhınhb`ong ú,
Th

˛

bo . lac ´ ho ˛xoi ´ lan . than ˛o,
NgKinh . Quyoc ˆ

˛

Baen ra -d´ lung úc,
N˘ Mam ùi l` ma .̂ot -d ˛. troi ˆ chong ˛ò.

oOo
Trˆ chong ˛` tio ˆ Phen .̂at -dˆ́ len ˛bu ˆ̀ong,
Ph´ tra .̂ man ˆ he ˆ̀ ton . gianh ´ gio ông,
-D´ tion ˆ́ chep ´ lsanhung ` manh ˜ ty .uc,
R ˛u ˛óc -d ˛Bua ´ ta ´ vanh . thuan ˆ̀ phong.an
Chˆ Duau ng ˛u ˛. gioc ´ sgantano ˘́at,

CGia ác thu .̂ man ˛ tua ˛

.uu óc -dˆ̀ong,
Gi´ nga ˛

.u Th´ Houc àng tgiang

˛

a ˛u ˛óc,
tKinh ˛u ˛ Ngong ˆ Quo ˆ́oc,Th . Mtrunguc ông.
-D . VAO ĂN:
-D . lao ` ma .̂ phot ˛u ˛ phong ´ nap ˆ chhaicaoeu ˛˜ Tu

˛

Ù
gBI ˆ́oc -dˆ

˛

chue ˆ

˛

than ˘̀ ngchoang ˛u ˛ ton ´ tai . kao ` ba...y
vıV` .̂ may ` bia ˆ́ lbaoet ˆ̀ khan ´ nho . cchooc ác

-dˆ́ thiang ˆ lieng ˆ xeng, ˆ day ˛
.ung -d

˛

mu . loi ˜ ce, ˆ́ lo ` choam -d ˛òi
-d ˛u ˛. soc ˛´ thmauom ˛´ tuc

˛
mınh .̂ mong ê -dˆ̀o ˛̨co ˜ toi . tram ˆ̀an

nghioanai .̂et. ´ nghY ˜ cıa

˛

Phua .̂ Tiat ˆ Then ´ lanh, à ´ nghy ı̃a
bi ˆ́ thet ˛u ˛ yong ˆ heu òa ´ nhai, ˛ vung ˆ̃ phan

˛

ktriai

˛

vy ` tria
b

˛

ı, -dˆ

˛

bie ˆ

˛
deu ˛u ˛ chong ˛ lon ´ vy, ` lua ˆ luon ˆ ngon ˘ ngan ˛ùa

nh ˛˜ nhiung ˆ̃ nheu ˛u ˛ vong ô ´ thy ˛´ cuc

˛

nhua ˛˜ kung

˛

he ành
-d .̂ ngoong ` chai ´ lanh ´ vy ` la ˛u ˛ tri.ong

V .̂ truyay ˆ̀ sen ˘́ cchoac ´ bac ˛

.uc -D . QuTinhai ân
kh´ tha ˛ùa -d´ trung ´ nhiach .̂em.

PHÚ:
Tr ˛u ˛´ thınht`oc ˆ́e -d´ va ` chphaang ˆ́ trat .̂on,

lSau ´ thy ˛` thoi ˛u ˛ tong ˆ

˛

khon ´ lo,toana
-D . bao .̂ bo ˆ̀ khe ´ khuuc

˛

byu ˛u ˛´ co,quanhoc
-D ˛` hoi ˆ̃on -d .̂ don .̆ dan ` khtuao ´ xeo ˛̨u.
Thˆ̀ xuay ˆ́ long .̂ qutinhenh ˆ khconan ´ gia ˛ũ,
Nˆ ten

˛

to ˛u ˛` quong ˆ tan ˛̨vu ˛´ tioi ˆ

˛

nheu ˛on,
X´ nhet ˛ ınht`on - oda ´ thian ˆ́ theu âm ˛on,

thınNh` ˆ́ the ´ nhphiai ˛ nhtrongon ˛´ dut .ip.
NgKinhNay .oc th ˛u ˛. thiong ˆ tchoen ´ tiai ˆ́ep,

Vi .̂ec -d˜ rtana ˆ̀ hioi .̂ cep

˛

Thiua ˆ cen ˛o,
Ki ˆ́ lep ` ngam ˛u ˛òi -d ˆ́ chen ˆ́ chet ˘

˛

nhchoang ˛o,
C˘ Xian ˆ

˛

Gien áo ph

˛

chai ˛` no ˛xioi ˆ

˛

gien áo.
Nh ˛ hon òa hi, .̂ diep .̂ huyeu ˆ̀ Tren ˛` Phoi .̂ tat .ao,
-D ˛úc, thiˆ then ˛òi c,

˛

ua -d . nao ˆ́ theu ` tanh âm,
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-D. lia ˛

.oi -dem ´ thy ˛´ chuc ˘

˛

lsaiang ˆ̀am,
Ch ˛ lon ´ ty ´ thai .̂ tham ˆ vam ` DiVia .̂eu.
Cˆ dcongay . lcungkinhoa ` tam án -diˆ

˛

eu,
Ph . Houng ` mang ˛mo .̂o -di .̂ nheu ´ nganh ô -dˆ̀ong,
Ch ˛ũ -d . lao à ´ nghy ı̃a ˆ

˛

ban ˆ trong,en
Cˆ̀ tan ˛u ˛ tom ˆ́ phquangat ` cchoong ˆ

˛

than .̂an.
Ng ˛u ˛` nituoi .̂ nem ˆ den ˆ̀ goi ˛u ˛ bong ´ nhat ˆ̃an,
B ˛

. chuc ˛ nhon ˛ bon ˆ́ cat ˆ

˛

an ˘́ lsaiat ˆ̀am,
Bˆ́ chat ´ khanh ˆ cong ´ so ˘̃ tan . ttrongai âm,

chıTh` ˘́ hac ˘

˛

an -d˜ na ˘̀ ngoam ` ldanhai ˛

.oi.
cTu ` mon

˛

chai ˆ́ cap ác -di ˆ̀ lieu ên -d ˛ói,
H` vanh ˆ̃ phan ˆ man ´ lon ˛

.oi ˆ́ phay ` phu,am
Chˆ́ thion ên -d` quang ˆ tan ˛̨vu ˆ̃ khan ˆ nguong ôi,
N ˛oi -d. ngia . tiuc ˆ

˛

nheu ˛ ctuon .̆ ban ã.
Ch

˛

cı ´ bio ˆ́ met ˛´ roi ` thanh ông -d . cao

˛

a,
Ch

˛

cı ´ to ˛u ˛` thong .̂ quat

˛

ba ˛

. clinhuc ăn,
T . phai ˆ̀ ngxehoaon ˛

. chua . lay ˘ xang ăng,
Chˆ́ thon ` thanh . ni ´ noi ˘ vtheoang .̂ chat ˆ́at.

vaiAi ˆ̃ san ˆ́ trsanhong ˆ men .̆at -dˆ́at,
C´ kho ´ lchiac .̂at -d .̂ phat

˛

phu ` nhau,ang
Ng ˛u ˛` lsaioi ˆ̀ Tram ˛` Phoi .̂ lat . xai ót -dau,
Giàu

˛

cy

˛

quua ˆ hmauen ˆ̀ doi ˛muua ˆ́oi.
quAi ˆ phen .̂ man ` ray âu - nhdi ˘̃ nhan .ui,

lınhm`choAi ` con ´ buui ˆ

˛

choi ˛

.o -dông,
thAi ˛u ˛ dong ˆ man ` mon

˛

moi ˘́ lat ˛ trung òng,
ghAi ´ chet ´ mung .̂ lot ` dhaisanhong .a.

nmangAi .̆ nhang ˛ũng -di ˆ̀ hgieoeu .̂ quau

˛

a,
giAi ´ thichoup ˆ hen .a -d ˛u ˛. tvuioc ˛u ˛oi,
buAi ˆ̀ rvuion ˆ̀ voi ˆ̃ mian .̂ ceng ˛u ˛òi,
dAi ´ nham .̂ than ´ hoi ˛vu ` ta .̂ xat ˆ́au.
dAi ´ cham ˘́ cınhm`ac ` tchoon ˛´ Doi .̂au,

tAi ˛

. giınhm`u

˛

phai ˆ̃ hau .̂ Hoa,Longoi
lAi ` ha ` mang ôn -d .̂e Ph .̂ Ca,ıchTh´at
lAi ` ba ˛

. buc

˛

gtaao ˆ̀an LDi .ac.
lAi ` thia .̂ cen ` laion ` giana ác,
lAi ` ha ˆ̀ xaion, ´ cac

˛

thiua ˆ lieng êng,
vAi ˆ duyo ˆ laien, . bai ˛

. huc ˛˜ duyuu ên,
phAi ` tam . Tiaiuc, ˆ xaien ˛´ Phung .̂at.
xAi

˛

trao ´ ca ` aion -dˆ̀ chay ˛ thon .̂at,
Kh´ bia .̂ vminhen .̂ chat ˆ́ vat ˛´ thtinhoi ˆ̀an,

ThAi ´ Tianh ˆ laien, . chuy ˆ́ don ˛u ˛ trong ˆ̀an,
vAi . nghen ˜ toıa ` dan ˆ can ˆ̀ bian ˆ́ ret õ.

Hˆ̀ Quong ˆ Lan ão -d ˛u ˛. Troc ˛` phgiaooi ó,
Gi´ Chao

˛
u to` lan ˛´ nhon

˛

o -d . Tiai ˆ Thien ên,
Nh ˛´ Nhut . Tami c ˆ̀ vam ˛˜ mung ˆ́ gimangoi ˆ̀eng,
-D . giao ˛` cho ´ truyot ˆ̀ hien ˆ̀ khen ˆ truyong ˆ̀ ten ˛̨u.
Ti ˆ́eng Nghiˆ Thueu ˆ́an r . nang êu -dˆ̀ strangay ách,

lıCh´ ˛u ˛ hiong ˆ̀ ddanhen ˛

. chu ˘

˛

mang ˛` lu,o
-D´ lo ` tra ˛u ˛óc -d˜ ca ´ co ˆ tu,ong
Sau -d˘́ac -d .ao -dˆ̀ ben ` nu ˆ then ˛

. tuc ˆ́e.
QuMinh ˆ muan ˆ́ ngon .̂ pho ` tkhanhtrangung ˆ

˛

e,
Chúa Th` Thanganh l` lam ˆ̃ gie

˛

sa àn Y,
-Dˆ́ Tat ˆ Kay ỳ -d˜ na ˛´ roi .̂ quong ˆ vi,e
-Dăng -d` ban ´ vai ` ta ´ nhthia ˛u ˛. thoc

˛

uy.
L ˛ chbanguu ˆ Thon . ttrunguc ˆ cam ˆ́ lo ý,
N ˛u ˛´ Toc ˆ̀ SBangan ˛̨tro . di ˜ lung ˆ thinh,oi
Nh ˛ò Tr ˛u ˛ Long ˛u ˛ong ch˘

˛

quang

˛

ban ˛u ˛´ soc ˆ ınh,tr`an
HTheo ` cınT´an ˛´ Hchotinuu ˛´ Bon ái.

M .̂ hot ˆ̀ troi ˆ́ tong, ´ thom ˆ baxongau

˛

ai,
M .̂ tiot ˆ́ chieng êng, - ldem . nghiai .̂ vep ˛u ˛ong -dˆ̀o,
C ˛u ˛´ nghiop .̂ep T` Huy, ´ Coa .̂ap t ˛. mu ˛ muu ô,˛

sY ˛´ muc .anh Thành -Dô cˆ tho ˆ́ te ˛̨u.
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L´ Ngy ˛u ˛ Bon á nh ˛´ hut ùng -d ˛u ˛` hong ˆ

˛

co ˛ú,
Tˆ phay

˛

Tu ˆ̀ Van ˛u ˛ Tong ˛̨u t ˛´ sang,minhu
Tr . nghong ˜ nhıa ˆ han ´ nga . tai ˆ́ muon ˆ von àng,

nghınhK´ ˜ sıa ˜ bı

˛

toao ` tchoan ˆ

˛

quo ˆ́oc.
Tr . ınhTr`ang -d . loc ãm thiˆ then ˛Tho ái ˆ́At,
L ˛u ˛ong -D˘́ Bac ˘̀ang nh ˛ von .̂ chat ˘

˛

lam,thamang
Tiˆ́ Tieng ˆ bTrien ˆ̀ ven ˛˜ tung . nai ˛phoi àm,
B . Longach ng ˛. Tiu, ˆ camen ` don ˆ́ ıch.t´au
Thiˆ chuyen ˆ

˛

en -d . nhao ˛ tsanhon ˆ̀ Pham .̂ lat .ich,
Thˆ́ laye -d ˛` soi ˛̨ tıchth´o . cao ˘ can ˛o,
T´ thianh ˆ lieng ˆ cheng, ˘

˛

luang .̂an -dˆ́ them ˛` gioi ˛ò,
T´ pha ` tam . thuc, ˛` cua ˛to ˛` giung ˆ phay út.
N ˛u ˛´ coc ` phon

˛

vtrongkhiai ` khia -d .uc,
Nh` la ˘́ cphen,am ´ nho . tuc ˆ́ cat ´ vinh,o
-D . htuao ` bianh ˆ́ khet ˛̨u ´ ham ˆ̀ minh,oi

hitrungTrang ˆ́ hieu, ˆ

˛

sloınhm`eu ˛´ mu .ang.
Buˆ

˛

oi -d . khao ´ ngo, ˛u ˛` choi ˛on -d ˛` chung ´ nan

˛

an,
C ˛on -d ˛` ksuyoi

˛

le ´ hy

˛

san ˆ xa,au
Kh´ nha .̂ ran ành -dˆ Phau .̂ lat .ai -dˆ ma,au
-Dˆ chau ˛ chon ánh, -dˆ lau ` na ˛thoi .̂ giat

˛

a.
-Dã -d` phanh .̂ htuan ` nhanh ˛` co ˆ quong

˛

a,
Nh ˛ biung ˆ́ ret ˘̀ phang, ˛u ˛´ hoc .oa -d˜ da ` rianh êng,
-D ˛u ˛` chong ´ rminh,anh ˜ tho ˆ́au -d ˛u ˛. coc ˛huyo ˆ̀en,
B ˛

. huc ˛˜ niıch´uu ˆ̀ riem ˆ Treng ˛` Phoi .̂ that ˆ́au.
L` nbaoong ˛˜ do ˆ́ than ˆ van ` cao ´ cha .̂au,
D . saoa -d` nnunganh ˆ́ chau ˆ̃ lchimo ˆ̀ong,
-D ˛´ dtrauuc ˆ̀oi, -d ˛u ˛. thom ˆ́ cam

˛

snona ông,
T` uai ˆ́ non ˘́ man, .̆ nan ˆ̀ gong ˛u ˛ thkimong .ach.
H ˛

. thop ˛´ huc ´ nhoa ˛` no ˆ chcaoeu ´ sanh ách,
tChung

˛

ckhai,ınh ˆ́ vay . mach .̂ conot -d ˛u ˛òng,
Ph .̂at -d˜ tha ` chanh, ´ soi ´ khang ˘́ map ˛u ˛` phoi ˛u ˛ong,

Tr ˛` hoi ˘̀ chang ´ ranh .oi -d ˛u ˛` toong ` hınch´an ˛u ˛óng.
Tr ˛` Troi ăng chi ˆ́eu, L ˛u ˛˜ Nghiong vcao . tran ˛u ˛.ong,
Bˆ́ mon ` khai,ua T ˛´ Tu ˛u ˛.ong c

˛

mua ˆ lon ˘̀an,
B´ Quat ái mchia, ˛u ˛` soi ´ cau ˛̨ thiuu ˆ ven ăn,
H .̂ thiau ˆ chen ˆ́ hiat, ˆ

˛

reu ˘̀ Tiang ˆ Thien ˆ len ˛u ˛.ong.
Ng . Kinhoc nˆ̀en -d .ao -d ˛` troi ` lon ´ ty ˛u ˛̨ong,
-D˜ ca ´ co âu - hdem .̂au -dˆ

˛
tiquie ˆ̀en,

V` ca ´ kho ´ ruc ˛u ˛´ tioc ˆ̀ ven ˆ̀ ce ˛̨hua .̂au,
vıTh` ˆ̀ csaue .̂ hong ˛u ˛̨ phong ˛u ˛´ thioc ˆ nhien ên.

BTrungNam ˘́ac ngBa ˆ thoi ` hoanh án -dˆ

˛

au,
HuıchX´ ` Thanhynh chung -d .̂ cau

˛

ca ˛huyo ˆ̀en,
Xuˆ́ TTamat ` thtaai ˆ́ The ´ Thanh ˆ̀ Tian ên,
Tr ˛u ˛´ coc

˛
loanh . ysauan, ˆ doen -di .̂ sep ˘́ac.

hoınNh` ` van õ, - ctrongdang ˛ nghon ` ngeo .̆at,
H` ngoang . gibangai á -d˘́ biat ˆ́ let ` bao,a
Nh ˛ lung . nchia ˘́ hang . can ´ mo ˛ rua ào,
-Dˆ

˛

the ˆ́ se ˛

.u -dˆ̀ gcaoe ˛u ˛ Trong ˛òi -Dˆ́at.
H` nhoa ˛ loon . cai, ˆ́ tot ˆ̀ nguam ˆ̀ thon .̂ chat ˆ́at,
Hi .̂ thep ˆ́ tiınh,t`e ˆ tem ˆ́at -dˆ́ thiminhang ên,
Thu .̂ chan ´ gsanh,ung ˆ̀ mlaiay ˆ́ thoi ˆ uyam ên,

nhVui ˛ thion .̂en d, ˛

. giung ˆ̀ teng ˛u ˛` bong ´ lac ãm.
Vi .̂ phec ´ phıqu´u ` trduu ˆ mong .̂ot -dám,
N ˛̨ro ˆ̀ toi ` daian, ´ cham ˘́ dac ` lai âu,
V` xui ´ thac ˆ lan, òng -dˆ́ vat ˆ̃ chan ˆ son âu,
C` chon ˘ nhang

˛

chı,

˛

cı ` con âu ´ thiac .̂en.
Nh .̂ lan ´ ty . nhai, ˛ ton ˆ qutuaam ´ xuyan ˆ́en,

hiınNh` .̂ tiınh,t`en ˆ́ep -diˆ

˛

men

˛

khai ˆ ngong ˛ung,
Ph´ du ˛´ cut ˆ nghiau, ˆ ben ´ Lut ˜ tao . ngam ˛ùng,
Ch´ nuc ˘ cham ˛ũ, Chˆ́ Han ˛ Nung ˆ̀en -D .ao -D ˛úc.

Hˆ̀ Quong ˆ Than ˛u ˛. Tong ˆ

˛

o
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************
BTHI ´ LIAT ˆ HEN

˛

U

˛

ÒN:
Thˆ́ the ˛` chDIoi ´ thDIanh ˛` coi ˛u ˛ong,

lınhT` ´ Ly . tAC ˆ Lam . vAC .̂ tran ˛u ˛òng,
-Dˆ́ nat ˛u ˛´ CHoc

˛

hU ` CHoa

˛

nU ˛u ˛´ moc ˆ́en,
Quˆ he ˛u ˛ NGong

˛

U

˛

ON ´ NGai

˛

U

˛

dON ˆ than ˛u ˛ong.
Biˆ

˛

chen ˆ THau ´ vANH . THi ´ nhANH ˛ thon .anh,
NgNon .oc -D

˛

´ danhUC -D

˛

´ nghUC ˜ cıa ˛u ˛òng,
Thanh -d . PHam .̂ TrAT ˛` PHoi .̂ thanhAT -d .am,
-D ˛u ˛` trong ˆ̀ Van

˛

U

˛

giONG ´ Vang

˛

U

˛

hiONG ˆ̀ ven ˛u ˛ong.
oOo

V ˛u ˛ nghiong .̂ lep .̂ trap, ˛u ˛` trong .ach -d ˛úc ân,
C ˛o -dˆ̀o -d .ao -d ˛´ xuuc ˆ́ huyat ˆ̀ nhen ân,
Th ˛u ˛. thong ˆ phong .̂ that ´ hothuanh ` van õ,
H .a -d . That ˆ̀ Tian ˆ nhen .̂ thap ˆ́ tre ˆ̀an.
Ph´ bap ´ lau ` ta ˆ tam, ˆ̀ ham .̂ tau ˆ́an,
Ph` blinhu ˛̨oi -d . kiao, ˆ́ tiem ˆ̀ then ân,
-D` viao ˆ ten ´ loan . kan, ` thy ˆ mam

˛

anh,
Kˆ́ quet

˛

Da .̂ Thau ˆ tan . ngoai . Dai ˆ̀an.
oOo

Dˆ̀ dan ˆ̀ chsanhan ´ rung ˜ scaoo âu,
Tiˆ Phen .̂ hat ´ kha ông -d

˛

chu ˛u ˛´ moc ˆ̀au,
V´ Ngo ˛

. thua ˛hu ` tquaung ˛̨lu .̂o,
-D ˛u ˛` Dong ê quyˆ́ liet .̂et -d´ nao ˘ cham âu.
Gi` mau ˛ suu .an -d . TTamao, ˆ̀ khian ˆ́ep,
C´ ko

˛

tre ˆ̀ than ˛u ˛ong, S ˛̨Bo á r ˆ̀au,
Th . thanh ˆ́ He ˛´ tron ` ticaoao, ˆ́ thet ú,
Vˆ phınht`o ` phang

˛

Vu, . Vi ˛u ˛ Hong ˆ̀au.
oOo

Hˆ̀ Vau ˛u ˛ tiong ˆ́eng -dˆ

˛

ve .̂ phong,oaie
vıTr´ .̂ nhtriat ˛ bon ˆ́ hat

˛

lan òng,

H` ınT´an h ˛˜ tuu ` khai ông -d ˛u ˛. hoc ˛u ˛̨ong,
L ˛ vBanguu ô -d ˛´ cuc ó -dˆ̀ cen ông.
H .̂ sanhau CGia át danh NgLong .oc,
Tiˆ̀ tren ˆ

˛

o Tr ˛u ˛ Long ˛u ˛ong ti ˆ́eng T ˛̨Phu òng,
Thˆ́ay -diˆ

˛

kheu ´ BnguyLyoc . giao á,
HoNghe ` Phang . lung ` bianh, ˆ́ toen àn -dông.
oOo

-Dông -dˆ cho, ˘

˛

nang . bai, ˛u ˛´ gioc ´ gio ông,
Tˆ phay ˛u ˛ tımt`ong ˛´ hoi, ´ lnaoa òng,
Huyˆ̀ Trangen th .o -di .̂ TTamıng`ep, .ang,
H` Gianh

˛
a l˜ vanh ˘ gian ˛ũ Ng .̂ Kho ông.

CKim ác tuyˆ́ clayxoay,et .̂ Boi á,
S ˛u -Dà s ˛u ˛ chuyong ˆ

˛

en -d .̂ cong ˆ Tay òng,
ThuyKim ˆ̀en th´ xac ´ nac, ` raiao õ,

-Dˆ́ chiau ˆ́ ngoen ` phai àm, -d

˛

lu . thuc ông.
BÀI:

Vâng Th ˛u ˛.ong -Dˆ́e Huyˆ̀ Thien ˆ himangen .̂eu,
Th .o S˘́ Trac ˛òi hi .̂ trieu .̂ clinheu ăn,
Quyˆ

˛

NgKinhBaen .oc l .̂ vap ăn,
Khi -d ˛òi -d . chiai ˆ́ chen ˛´ giop ˘ hoang ` can ˆ̀au.

thTam .̂ lap . luuc ˆ chan ˆ giau ´ thang ˆ́e,
Chi ˆ́ phet ˆ̀ chuyba,an ˆ

˛

then ˆ́e Ng . Hooc àng,
Hi .̂ then ân LDi . trac ˆ̀ gian,an
Ph .̂ Vat ˛u ˛ong l` hia .̂eu, HoMinh àng l` danh.a

TTam ` Gioa áo -dˆ̀ tithanhong ˆ́ cen ˛̨u,
Ph .̂ Nhat ˛Laiu ddanh, ˛

. tru ˛

. ngo ˛u ˛on,
Th´ Tianh ˆ toen ` han

˛

khai ˘́ sap ˛on,
R .̂ nhauap -dˆ̀ be .at chlinh ˛ con

˛

Thua ˆ̀ay.
Tr ˛u ˛´ nghaioc ` hian, .̂ vep ˆ̀ay -d . hai .̂oi,
N ˛ TiLinhoi ˆ theu ´ vuc .̂oi H . Sanh,a
Biˆ́ ret ˘̀ quang

˛

quy ´ cai . tranh,anh
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- nbaoıth`Di ˛õ ˛̨o -d` sao?hayanh
C´ QuTinhac ˆ vxenan ` thao ´ huc ˆ́oi,
C` vung ˛´ Thoi ˆ̀ hloay .̂ Hoa,Longoi
Trˆ sıth`en ˘̃ ban ˆ́ Thie ˆ La,en
D ˛u ˛´ gioi ăng -d. via ˜ TTinhong, ` pha

˛

kiai êng.
Thˆ̀ lay ˜ lanh .̂ xuenh ˆ́ miong ˆ̀ den ˛u ˛ thong ˆ́e,
Ch ˛ò -d´ ngung ` khay ´ tanh ˆ́ trie ˆ̀ Bang,eu
-Dˆ̀ Thau ˆ̀ay -d .̂ noi .̆ Thiang ˆ Hoen àng,

dmangVai ˛u ˛ thong ˆ́ quvaie, ` lukinhang ân.
B` ttayan

˛

Tha ˆ̀ nay âng ˆ́ ngAn .oc,
H ˛˜ truu

˛

yam ˆ neu ˘́am -dˆ́ tuyLongoc ˆ̀en,
Tr ˛u ˛´ chmangsauoc ˛˜ Bu

˛

Thiao ên,
mngheTai ˘́ ngat ´ nho ˛ hion ˆ̀ QuTinhen ân.

Tˆ luam ˆ nhon ˛´ tınch´o, ˆ̀ lang ˛` loi ẽ,
T´ hanh ´ qua ˆ tien, ˆ́ meng . de .̆ dan ò,
Huyˆ̀ Thien ên chcon ˛´ nho . lo,oc
Ng ˛u ˆ lOng àm -d ˛u ˛. SNgaooc, ` so ˛

. chi.o
lvuiCon .a chlycung ˛` Mo .e,

Kh´ lana ` mong, . loi ẽ -d´ ngon ăn,
Thiˆ cen ˛co ˆ̀ phan

˛

nhai ˛´ ro ˘̀ang,
Th` canh ˆ lotrongong . nan ´ roi ˘̀ Tiang ˆ tri.en
Nˆ nen ˘́ vam ˛ũng T ˛` BBiu ác Ái,
Cˆ́ gio ˛˜ ltayıng`u ´ chai ˛´ lo ˛oi,
-Diˆ̀ chieu -d˜ ca ´ Pho .̂ Trat ˛òi,
Biˆ́ ret ˘̀ cang ´ co

˛

anh -d .ao -d ˛` ngoi .anh ˛u ˛ong.
-D . rao õ -d ˛u ˛. thoc, ˆ tam ˛u ˛` cong

˛

tham ˆ́ong,
-D . lao ` tha ˛u ˛ long ` sa ˆ́ muong ôn -d ˛òi,
-D . lao à -d ˛u ˛` long ˆ́ coi

˛

Trua ˛òi,
Muˆ khthuon ông -dˆ

˛

khoi, ˆ dong ˛` noi ˛oi -dâu.
-D . cchungao

˛

Pha .̂ Tiat ˆ nhen ˛ò -D .ao,
B ˛

. tıch´uc ài -d

˛

bam

˛

ndoao ˛oi,

Nh ˛ ton ˆ biam ˆ́et -d . Phao .̂ Trat ˛òi,
M ˛ói - cdem ˘ ban

˛

can ˛úu -d ˛` xoi ˛nay.ua
Ng . Kinhoc v ˛´ loi ˛` tingayoi ˆ́ theng ˘

˛
ang,

Ng . Kinhoc và -dúng -d˘́ bınhtr`an ày,
Ng . Kinhoc n` cao ´ lo ´ lay,a
Ng . Kinhoc c` vung ˛´ ngoi ` hmaiay ˛˜ ınh.t`uu
Ng . Kinhoc v ˛´ hınhb`thanhoi ˛´ hua .en,
Ng . Kinhoc khˆ thong ` thua . ven ˛´ loi òng,
Ng . Kinhoc l` ca

˛
nua ´ sui ông,

Ng . Kinhoc l` ca
˛

tua ˆ́ lam ` vong . tha.i
Ng . Kinhoc c

˛
nua ˛u ˛´ nhoc à dˆ Vian .̂et,

Ng . Kinhoc h˘̀ cang ˛u ˛ quyong ˆ́ met .̂ cot âu,
Ng . Kinhoc n` cao ´ mo ˛ cuu ˆ̀au,
Ng . kinhoc ch

˛

biı ˆ́ khet ´ soa ˆ̀ vui.banau
Ng . Kinhoc nˆ́em -d

˛

mu ` cayui -d˘́ang,
Ng . Kinhoc -dˆ̀ nay ˆ̀ mong .̆ chan ´ chua,at
Ng . Kinhoc ch˘

˛

bang ´ chan ˘

˛

mua,ang
Ng . Kinhoc -dˆ phau ép -dˆ bau ` lua ` mam ê.
Ng . Kinhoc ch

˛

ı -d ˛u ˛` vong ˆ̀ Ce ˛

. Luc .ac,
Ng . Kinhoc thkhailo ´ phac ` gian,am
Ng . Kinhoc m` trau ˘́ sang ˘́ vac àng,
H` nhoa ˛ hion .̂ nghep ˜ vıa ˛´ hoi ` chang ˛ nhon ˛on.
Dˆ̀ cxaau ´ thiach ˆ sen ˛ von . than

˛

uy,
Vˆ̃ can ` rngheon ˆ̀ ren ˜ bı ˆ tai,en
Nh ˛˜ cung âu -d .ao -d ˛´ cuc

˛

hoam ài,
Nh ˛ũng -di ˆ̀ leu ` manh . danh

˛

khdaieo ˆ rong ˛òi.
VTinhNghe .̂ trvene ˛` bımt`oi .an,

Thˆ́ day ˜ tra ` hiang .̂ep -d

˛

cang ´ xe,at
chıV` ˛ nung ˛u ˛´ loc ˛´ khon ˆ dong è,

R˜ ntheotana ˛u ˛´ soc . sut ` tie ˆ́ cec ông.
-D˜ tha ˆ́ ray ˜ nho ˛˜ giung ` thong ´ lac ũ,
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Ch

˛

ngutheoay ˆ̀ cquion,

˛

khu ´ xo ê,
Huˆ́ nituchiong .̂ bem .̂ bon ˆ̀e,
Khˆ ngong ˘ khan ˆ nong ˘́ap không -dˆ̀ phe ˆ minh.an
C´ pho

˛

chai ˘ tang ˛

. bınhm`u ˆ xoi óa,
Cˆ́ to ˛

. hgieou .̂ quau

˛

thchoa ân,
ıTh` -dˆ lay à b

˛

ThPhongang ˆ̀an,
Ch ˛` ngo ˛u ˛` boi ˆ́at -d ˛´ buc, ˆ́ nhat ˆ ghan ´ ve ào.
K

˛

giane ác chuˆ́ ltraooc ˛` noi ói,
B ˛

. thuc ˘

˛

ngayang ch, ˘

˛

khang

˛

nan,nghioi
Nh ˛ csanhon ´ nho ˛˜ cung

˛

hoanh àn,
V .̂ nay ˆ men ˛´ goi . troi ˆ̀ lhaygianan ˆ̀am.
-D . nhao ˛´ tut ´ nhanh ˛´ tut ˆ nham ˛´ ı,tr´ut
C` lon ˘́ tkhiam ` ma . vxeni ào,
D . ray ˘̀ cang ˆ́ go ˘́ chang ` lau,ui
Mˆ̃ gioi ˛` mo ˆ̃oi -d. trinh ´ giaoanh -d .̂ thong ˛u ˛òng.
Vô ´ thy ˛úc lót -d ˛u ˛` uoanong ˆ

˛

ong,
K´ xem ´ suyet -d .̂ lo ˛u ˛. phong

˛

tan,ai
Nh ˛˜ nung ˛troi ´ lang .̂ hohuye àng,
Th ˛u ˛` chayong ´ nho ˛˜ manghoangung - vdem ào.
D . khuyay ˆ conen th ˛u ˛ lnhauong ` gam ˆ́oc,
Ch ˛´ lo ˛

. sphaiot ˛̨ho . coc

˛

ınh,m`ua
L` ca ˆ vau ˆ nio .̂em - ninh,dinh
T ˛

. nhiu ˆ hen ˛˜ niuu .̂ nem ˛ chınhm`oi ˘

˛

xa.ang
Thi ˆ́ bchieu ˛

. buc ˆ tribaon .̂ giet áo,
C` bon .i Thˆ Can ˆ Bong áo g . lat ˛u ˛òng,
-Di ˆ̀ neu ˆ̀ Thay ˆ̀ chay . viu ˆ pho ˛u ˛ong,
Ng ˛u ˛` nhtuoi .̂ lan ˆ́ taiay ˛u ˛ khong ˆ

˛

co ùng.
cCon ` nhon ˛´ ho ˜ hai ` kung ` nhy .i,
cNay ` toanon -dˆ́ kıtr´au ` ba,y

Ng` tran ` chtranhung ˆ́ ra,traoap
Hu` Hynh ` Ha ˆ̀ Thong

˛

Huy ˆ̀ Saong c
˛

tan ˆ̀am.

Th ˛u ˛ chsanhong úng -ıad` -dˆ̀ giam . lot .̂e,
C

˛

nham ˛ loon ` trai ˆ thong ˆ́ he .̂ chung,e
vhoangmaTha ˘́ lang . lanh ùng,

L . thai ˆ chiem ˆ́ tren .̂ than ˛hu ` khung ˘́ nap ˛oi.
diHoaLong ˆ̃en t ˛boi ˛` xoi ˛u ˛ mong áu,

V . khai,linhan -d ˛òi -d .ao

˛
u ê,

Lˆ́ lo ˘ hang ˆ́ Set ˛̨o -dˆ́ Ten ˆ̀e,
Thˆ̀ kay ˆ chconeu ˘

˛

chang . viu ˆ̀ phe

˛

mang.ai
Thˆ̀ xuay ˆ́ thong ˆ́ phe

˛
cmangai ˆ lo ẽ,

nhiıV` ˆ̀ vraconeu
˛

tre ˛´ tro êu,
Bˆ́ tuat ˆ phan ´ luap .̂ quiat -di ˆ̀eu,
L` Thong ˆ̀ ray ` rao .at -dˆ chiam êu - ldo ˛u ˛òng.
C´ chac ˛quu ˆ́ chioc ˆ́ tren ˛u ˛` thong úc -dˆ

˛

ay,
Kh˘́ lap ˆ bangan -d˜ tha ˆ́ cuay ˆ́ coi ùng,
Th ˛´ nguybau ˆ ten ˛̨nu ˆ

˛

bo ùng,
rVang ˆ̀ rı,kh´khinhen ˆ

˛

horunay ` can ˆ̀au.
L` khkinham

˛

khung ˘́ bap ˆ̀ vau ˜ tru .u,
L` vam . xiac ˆ ceu ˆ

˛

tam ´ san,giangu
L` cchoam ˜ toi . hodinham àn,
Ph

˛

ai -d` sanh .up -dˆ

˛

bo ên -d` vang ˘́ tanh.ang
G .̆ giap ´ bo ˆ́ sac ˛u ˛ mong ` tuyanh ˆ́ giet á,
Tri .̂ cheu ˛´ gung ˆ hiay .̂ queu

˛

la . run,anh
Thiˆ cen ˛bio ˆ́en

˛

vao ˆ co ùng,
Th

˛

thu ` banh ˆ́ chiat ˆ́ men .̂ vot ùng -d. linh.ia
-Diˆ

˛

thicaoen ˆ xuen ˆ́ ngminhat ăn -d ˛õ,
Thˆ́ gie ˛´ cınnh`oi ´ dai ˛̨tho .̂ hay,at
Vˆ̃ khan ông

˛

thy ˆ́ ce .̂ tay ài,
Nh ˛ mung ` ca ó -d

˛

u ˆ coaian ˛úu -d ˛òi.
C

˛

cha ˛quu ˆ́ roc ˜ ra ˛` khoi ˆ gioi áp,
Tˆ́ toat ` bangan -dˆ̀eu -d . lap ˛̨ than,ua
Thˆ́ kthanhat ˆ ceu ˛´ hokinhuu àng,



NG32 . QUYKINH,OC ˆ

˛

CHIIIIEN ˆ́ VMINHEU ˆ 33THANHTAMVIO

Thˆ́ ce ` lung ˛

. tuc .̂ kian ˆ́em -d` thiang ˆ lieng êng.
Gˆ̀an -dˆ́ len ´ muc .̂ truyat ˆ̀ bien .̂ phen áp,

nhCho ˛ hion ˆ̀ ten ˛

. ru ´ chap ˛ linh,on
Nh ˛˜ conung -dúng -d˘́an -diˆ

˛

ınh,h`en
ThQui ành yˆ́ leu ´ siy ˆ giınhh`eu ´ ngay.ang

Kˆ́ luet .̂ can âu -diˆ

˛

hoen ` huai ` xuynh ˆ́at,
Di-L .ac chào Thánh -D ˛úc minh,Minh
Siˆ Thquangeu ˆ̀ ngay ˛

. bu ´ huut ỳnh,
D ˛´ lut ˛` troi ˛̨lo . Thiai ên - Ngınhd` . Kinh.oc

Pháp -D` Van ˆ -VIO -D` tian ˆ́ep -diˆ

˛

en:
Phˆ

˛

Ho ` Chanh ˛ Quon ân
BTHI ´ CAT ´ LIU ˆ HOEN ÀN:

DIÊU ´ THIy ˆ CEN ˛NGo . giOC ´ sanh,ang
TR` tI âm -D . phAO ´ thlaiKINHap ành,

hKIM ˆ̀ Voi ˆ niO .̂ QUYem ˆ

˛

trEN ` nghon ı̃a,
M ˆ̃AU -d´ truyVIao ˆ̀ vBAen . danh.en
V ˆ thO

˛

THIminhMINHuy ˆ giEN áng -dˆ́e,
C

˛

. sUC ˛ THIon ÊN -d. cKHAIinh ` don ành,
T

˛

` hU òa -D . thIA ˆ

˛

e -D .AI -Dˆ̀ chiong ˆ́eu,
T ˆ hiON .̂ NGHep ˜ chungIA -D . bAO . thanh.ach

LI ˆ HOEN ÀN:
thiThanh ˆ ben . nhach ˛

. nhut ˛út -d` trang,ai
Hu` mynh ˆ̃ chiau ˆ cheu ˛u ˛ vong . thi ˆ́ hoe àng,
-D .̂ nhoc ˜ xaan -d` tNama ´ Hai ˛ón,

cmiTam .̂ than

˛

Viu .̂ het ˆ̀ loan.oi
Hˆ̀ thlyong ˆ

˛

to

˛

vao, ˆ huan ` tynh ˛

.uu,
tThanh ˆ́ mon .̂ vlinh,oc ˜ ngu ˛

. an,u
Bá -D .ao t ˛u ˛ gitranh,ong ` banh

˛

hang ˆ

˛

o,
Nh ˛´ Vut ˛u ˛ong bˆ́ chiat ˆ́ gien, ˛˜ ngu ˆ voi àng.

oOo

V` nhang ˛` so ˆ long .̂e ˆ

˛

can ˛thio ên,
Ng . coc .̂ say ˛on -dˆ̀au, -d ˛. phoi ´ thiap ˆ̀en,
N ˛u ˛´ choc

˛

hay ´ ma ` thon ˆ ban ´ lac ãm,
chNon ` nay ` mao

˛

phoi .̂ than ˆ uyam ên.
khaiTam -d.inh -dˆ́ hoe, ` quyan ˆ then ánh,

T ˛´ chuyu ˆ

˛

en -dˆ̀ vo ˛u ˛ xong ´ quac ˆ́ Tioc ên,
X ˛̨su ˛

. thu ˆ nhan ˆ tan ˆ tuyan .̂ hiet ˆ́eu,
Th` ganh ˛u ˛ong Nghiˆ Thueu ˆ́an -d´ lap ˛u ˛ hiong ˆ̀en.

oOo
Hiˆ̀ then ˆ̀an ˆ

˛
tan ´ lanh, ´ nhdanhanh ˛o,

nghTrung ˜ bıa ˆ̀ githanhan ˛˜ cu ˜ boi ˛ò,
Thiên ´ giy ´ trang ˆ̀ bbanan ´ sau ách,
Nh ˛ ton ˆ tam . thai ˆ́ le ˜ thianh ˆ then ˛o.

chVui ˛` no ˛u ˛´ nhoc ˛u ˛. hlayoc, ˆ̀ phon ˛u ˛óng,
To .ai -d ˛. cnonoi ˆ chuyon ˆ

˛

phen ˆ́ cat ˛ò,
L ˛̨ua -d

˛

tho ˛̨ tikim,u ˆ tem ´ that

˛

u,
Ch

˛

ktrongı

˛

te ´ loc, ˆ̃an -d ˛u ˛` tong ˛o.
oOo

T ˛vo ` vo ˛u ˛ buong .̂ coc

˛

cha ˛chu âu,
Ch

˛

nhı ˆ chan . chich ˘̀an, Mỹ Á Âu,
Pháo -d

˛

lo ˛u ˛´ xot ˆ long ` song ´ tat ˛u ˛.ong,
cxanhXe .̂ cap ˆ

˛

do . ta ˛u ˛ong -dˆ̀au.
Ng ˛. vua ˆ̀ nge ˘ chan ˆ́ squaot ˆ bong .ac,
T ˛u ˛´ long . sngang,sangai ˜ chı .̂ can ˆ̀au,
Mùi v. ci

˛

anh -d ˛u ˛ cong ˛u ˛` dong ˜ lung ˛

.uc,
Thˆ cuınht`"danhan .̂oc" nh ˛u ˛. yoc ˆ ceu ˆ̀au.

T ˛` Tu ˆ Von ˆ Co ˛

. Nguc . QuyKinhoc ˆ

˛

MBa,en .e
thi .̂ gen ˛̨cui ´ nnamconac ˛˜ nu ˛troi ˆ̀ than ˆ́ cıV`e. ´ cconac ũng
-d˜ bia ˆ́ vet ` tha ˆ́ ray ˘̀ang:

-D ˛` khoi ông -D . khao ´ to ˛u ˛òng cˆ chau ˆ lan ý ,
-D . chao ˘

˛

ang -D ˛òi sıch´ ˜ sı ˜ ve ˆ̀e -dâu?
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Nh ˛´ lut ` nha ˛˜ NNamconung ˛ũ... -d˜ ca ´ mango
ddanh ˛

.u QuTinh ân và Hu` Hoaynh c

˛

ua c ˛Tuyo ˆ

˛

ven ` ca ˛o
Qui, -d˜ ga . loi ` ca ´ to ˆ tuen ˆ

˛

minhoi -d. ninh ˛oi Ng . Kinhoc ˛̨o
quyhai ˆ

˛

c21,en:

˛

ua -D . Cao. ´ lo ˘́ mkhiam .̂ot -d

˛u ˛. haioc,
-d ˛u ˛. khioc; -dˆ́ lbaen . lai à -dˆ

˛

ho ˛u ˛ong - cdi,

˛

cua ´ Tinhac
Quˆ NNaman ˛ũ, QuTinh ân và Hu` Hoaynh L. ` cıv`a òn

vghi .̂ coi âu QuTinh ˆ 18an v, à 46 - -D ˛` nhoi ` Ta ` c-uy òn
Hu` Hoaynh s ˛´ nom ˛̨to ˆ́ toi àn.

-Dúng ˛̨ ththeoo ˛` tuyoi ˆ́ phet

˛

phu ` trghiang ên.
M . che

˛

ththanı ˛̨tho ˛u ˛ xong ´ cot ´ nhconac ˛ lung ˛u ˛. Tong ˛ù
MBi . ne ` phiao ˆ̀ tren ´ Mach. . che

˛

ccholoı ´ tconac ˛` su ˛

. thu ˛̨u
th´ cach

˛

Thiua ˆ Cen ˛ nho, ˛ cuung ˆ́ coi ` cung ´ vconac ˆ̃an
b ˛u ˛´ troc ´ cngangai

˛

thiua ˆ cen ˛tho ˛̨thu ´ mach ` kha ông -d

˛

u
nhˆ̃an -dˆ

˛

che . ıth`iu, -d˜ ba ˆ́ that ành.
Vi .̂ cec ´ lconac ` lam, ´ nuc ` cao ´ cconac ˜ bung

˛

lao à
-d´ lung, ` cha ´ nhanh, ˛ sung ˛

.u -dúng -d ˘́ van ` cha ánh -d .ai -dó
c

˛

cua ´ tconac ˛

.u ´ ty ô -diˆ

˛

mnhauchoem ` tha ôi!
V .̂ May . he ˆ khuynayom ˆ cen ´ khconac ´ kia ˆ

˛

em
-diˆ

˛

lem . chai, ˛´ no ˆ quen ´ ta ˛

. phu . mu ` pha

˛

chai . khiu ˆ

˛

mo .ang
nsau ˆ̀ay.

Khi -dˆ́ vien .̂ec ˘ nan ăn -d˜ mua .̂ Mon. .e

˛u ˛´ muoc ˆ́on
c´ NNamconac ˛˜ trıng`u ` son ˛´ mu .ang, -d

˛òi -d . sao .ach
ttrong, ˆ́ lam ` giong ` bthanhau .ach.
M . Die ˆ MKimıTr`eu ˆ̃au
BÀI:

V ˆ vViO ˛´ hoi ˛˜ bınhh`viuu óng,
C

˛

. ngloıch´UC ` dan .̆ sam ˛ xuyon ên,
T

˛

` hBiU ` gan ˘́ man ˆ́ gioi ˆ̀eng,
T ˆ nghiON ˆ chconem ˘

˛

giang ˛˜ truyu ˆ̀ len ˛` roi ăn.
DIÊU ´ thy ˛´ phconuc ˘ chang ˘

˛

nang ˆ

˛

e,
TR` tıch´I ˆ tiam ˆ́ keng .̂ le ˛` kinh,oi

tiKIM ˆ̀ sen ˛̨du . bung ˆ́ minh,at
M ˆ̃AU - ddau . ma ˆ̃ bınhm`conau, ˆ́ tuat ân.

cNay ˜ troi ˛u ˛. loc ˛̨hua ˛` chung ´ vay .̂oi,
L` da .on -d ˛u ˛` hchoong .̂oi Hoa,Long
D . kiconay ˆ nhen ˆ̃ thuan .̂ han òa,
-Dˆ

˛

schoe ´ tang

˛

ko ` thibay ˆ then ˛òi.
tCon ˛

.u ´ theoy -d ˛` boi

˛

o -d .ao,
L . vai ˆ to ˆ kiam ˆ ngeu .ao -d

˛
u -di ˆ̀eu,

QuTinh ân l` nha ˛˜ mung . phiuc êu,
Ch

˛

mtuı ˛ói -d . cat ´ triac ˆ̀eu Thuˆ́ Nghian êu.
C´ lchoconac à -di ˆ̀ meu ˛mo .̂ong,
Ch

˛

lboboı ´ song ´ long ˛

. quyoi ˆ̀en,
ˆ́Ap ˆ nhom ˛˜ cung

˛

tanh ˛riu êng,
Quˆ

˛
tiquanhan ˆ̀ cen

˛

tua . miai ˆ̀ tren .oc ô.
-D . cao ˛úu -d ˛òi -diˆ

˛

tem ˆ so ˆ nong úi,
-D ˛` coi ˛úu -d . lao ` bua ˆ

˛

ngoi ˛u ˛. gioc òng,
Con ˛hoi .oc -d . thchoao ông,
L` lsaoam .̂ che ˘

˛

ang - trdoanh òng -dˆ con.ay
Vi .̂ lec ´ giang ˆ̀ hhanconınnh`eng

˛

oi,
C

˛

xa ´ chom ` ngom, ´ vo ˛´ thoi ˘ lom,am
Thˆ́ vconay ˆ̃ man

˛

ngai

˛

mu òn,
Ti ˆ́ cec ˆ chong ˛ò -d ˛. ngoi, ´ do ` bom ˆ́ lay âu.
C` dchion .ip -dˆ́oi -dˆ̀ tau

˛

ha ˛ũu,
C` mchion ˆ̀am -d . thai

˛

thu .̂ siat êu,
nhconSao ˘́ mam ˘́at -d´ lianh ˆ̀eu,

L` Mchoam . che . ciu ˆ lio ˆ neu ˜ nao ùng.
T. Sinh ˛on -D

˛

ınh m .̂ vot ` sung ˛ thon ái,
S ˛ Lion ên -Dˆ̀au mˆ giay

˛

thai

˛

ba,uy
Ph` sung ˛ hion, ˆ

˛

leu ´ chy ˛ hon òa,
Con ˛coi òn -d´ cho, ˛` gibaorao ˛ò.
M .̂ nghot ˜ vıa .u -d´ giung ˛` chkimo

˛

ı,
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M .̂ nhot ˆ han ` canh ˜ cıqu´ung ˜ xong,ung
M .̂ nhot ˆ can ˛u ˛ kong

˛

giy ˆ́ giong òng,
M .̂ not ˆ̀ then ánh -d ˛´ muc .̂ lot ` xong ˆ cao.ay
M .̂ lot ˘̀ san óng -d

˛

xaou -d .̂ biong ˆ

˛

en,
M .̂ mot ˛´ giuc ông -d˜ chuya ˆ

˛

en -dˆ̀ non,au
M .̂ot -d ˛` phgiaooi ´ con,choo
M .̂ cot ˛o -d .ao -d ˛´ nhuc ˛hu ` non ´ linh.ui
M .̂ tnamot ˛̨giu ˛˜ vıng`u ˆ̃ chan ánh,
M .̂ quot ˆ̀ bthoaan

˛

lao ˜ toanh ` chan ˛on,
M .̂ dtayot .̂ tap ˘́ cat ˘ ham ˛òn,
M .̂ dot ˆ may .̂ mımph´ot .̂ot -d ˛òn B´ Nha.a
M .̂ot ˆ Phong .̂ mat, .̂ mma,ot .̂ quot

˛

ı,
M .̂ thot ˛` coi ˛mo .̂ kot

˛

my .̂ nguyot ên,
M .̂ot -d ˛u ˛` phong . vung ˜ so ˛ xuyon ên,
M .̂ tminhot ` cha ´ manh, .̂ truyat ˆ̀ clinhen ăn.
M .̂ot Ch´ Trua ˛òi tSa, ˘ muang ôn -d

˛

ang,
M .̂ot Ph .̂ Vat ˛u ˛ong c,

˛

va . VMinhan ˛u ˛ong,
M .̂ not ˛goi ˆ hay ˆ́ chian ˆ́ tren ˛u ˛òng,
Muˆ non ˛loi ˛̨ khua ´ moi ´ xau ˛u ˛ chong ˆ́ chat ˆ̀ong.
M .̂ chot ´ Lau . dAC ` cay ˆ nituong .̂em,
M .̂ Hconot ˆ̀ nhONG ân -diˆ

˛

en Huyˆ̀ Thien ên,
M .̂ lot ˛` Moi .e -do´ nitaman ên,
M` Thui ˆ Dan .̂au có hicon ˆ̀ chen ˛` xem.o
C´ mo .̂ lconot ˆ́ blemam ` uun ˆ́e,
Nh ˛ nsauung ˆ̀ bay

˛

vao .̂ xa,longe
khThanh ˆ Huoi ` giynh ´ trap ` ca,ao

thKim ˛u ˛ biong, ˆ meu

˛

Ta ` hkinhao-A ˆ̀on.
C` mon .̂ khuconot ˆ me ˆ bon ˆ́ xuat ˆ́at,
-D ˛u ˛. troc ˛

. tro ˛u ˛` thong ánh -d ˛´ phong,oaiuc
N ˛˜ ginhiu ´ thang ˆ́ gie ´ hap ˆ̀ong,
Thái ˆ tAm ´ vanh . ti, ` rai ` long ˛u ˛. thao.oc

cMong ˛´ vuu ˜ than ´ trai ào -d ˛` troi .i,
-D˜ la ˘́ thiphenam ên ´ nhy . nhoc ˘̀an,
Nh ˛˜ conung có -d

˛

clinhu ăn,
M ˛´ troi ` thion ˆ quen

˛

a bsan ˘̀ang - thdau ˛u ˛ong.
H` Thang ´ Tanh ˛u ˛´ phnamong ˛u ˛ gong ´ mop .̆at,
Lˆ Le ´ Try ˆ̀ Nguyan ˆ̃en -d˘́ xac ´ thac ân,
Hˆ̀ To ˆ Tron . Phinh . Phanam nh ˛on,
- HuDinh ` Chynh âu -Dˆ̃o -Dào -d ˛on Võ hˆ̀oi.
Nh. Tri ˛ Vung ˛u ˛ong c´ ro ˆ̀ thoi ˆ xan ác,
Tri .̂ Treu . Ninh ˛u ˛ong hosanh . vat

˛

vang,e
Huyˆ̀ Tren ˆ Can ˆ Chong úa bˆ

˛

hoon àng,
Ng . Hoc ˆ Ngan . Huoc .̂e nchung àng Ng . Du.oc
Hu` Cynh ông -D ˛úc tr ˛u ˛. nhphuong ` Nguya ˆ̃en,
D` hung . hivinhvuao ˆ

˛

chen ˘

˛

lang âu,
Vi .̂ NgNamet ˜ Hu ˆ

˛

o -d ˛úng -dˆ̀au,
Tiˆ̀ quen ân s ˛´ mu . thiang ˆ chen ˆ̀ hau .̂ niau êu.
-Dˆ̃ Tho ` Nhanh ˛on sicao ˆ vıkh´eu õ,
G .̆ nan,nghiap -d` banh

˛

ho ˆ̀ qui,o
Nhˆ̀ cam ˛ ChVuaon úa ˆ to ỳ,
Nay -dˆ̀ lthaiau . ktamai, ỳ Long.Thanh
V˜ To ánh vˆ́ Gon ` Co ông H˘́ Hac ˆ

˛

o,
X ˛Nguyua ˆ̃ tren ` thiao -dˆ̃ vo ˜ khoa,o
ˆ́ banAn Ph` Mo ã h .̂ hau òa,
L .̂ tbanenh ´ tiai ˆ́ thuep .̂an -d` tra ˛` nam.oi
Lˆ Ve ˘ Duyan .̂et chuyˆ

˛

ntaien ˛˜ Thua ánh,
B . Hach ˆ

˛

Tinho l` cha ´ nganh ˛u ˛ Von ˛u ˛ong,
lNay . tinh ´ lai . Viai .̂et -d ˛u ˛òng,
phNam ˛u ˛ong Ng˜ Sou ái thiˆ ven ˛u ˛ ktamong ỳ.

Nguyˆ̃ Hen ˛˜ Thouu .ai vˆ thivio ˆ hen óa,
Nˆ ken ` ınh`y ph` mo ˜ Nguya ˆ̃ Ven ˛u ˛ong,
Ng . Hoc ˆ̀au l˜ chanh ˛´ truyuc ˛u ˛ong,
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L. tbaninh . thai ˆ́e -d . cai ˛u ˛ giong ´ trang ˆ̀an.
Tˆ Thon ˆ́ Hat .̂oi dıv` ˆ nıv`an ˛u ˛óc,

chcangtrungıCh´ ˛ua -d ˛u ˛. thoc ˛u ˛̨ cong ông,
trchoNay ˛̨lo .ai -d´ giung òng,

H . To ˆ mon ˛u ˛. lon . lai ˛u ˛. hong ˆ̀ xong ´ thac ân.
Nguyˆ̃ Ven ˘ Than ành h ˛ũu ˆ van ˆ oo án,
Ch. lnghiiu ˆ̀ tham .o ´ tan ˛̨qui,u

sbanNay ˘́ lac .inh -d´ kung ỳ,
L ˆ́ Chay ˆ lau ` Tam ´ thanh .̂ chthiat ˛ truyon ˆ̀en.
Chˆ Vau ˘ Tian ˆ́ep nh. thii ˆ hen ˛ cung

˛

ang,
X ˛Chua ˆ trau ` tao ˆ tron

˛

ang Ng . Buy ôn,
Tiˆ phuen ˆ voaiong ˜ hkinho ˆ̀on,
Hu` Phanynh hˆ̀ voi . Tnani ˆ̀ hon . Cho âu.
Lˆ Ve ˘ Quan ân -d˘́ cap ˆ thau ´ ı,tr´anh
D˜ CNamong ˆ vıqu´ong . hıg`i ˛on,
Vˆ̃ can ` thion ˆ́ neu ˛

. sgiango ˛on,
-D ˛u ˛. chigiaooc ˆ́ cheu

˛

tı ˛

. hu ˛u ˛` hon . Lo ê.
B˘́ VınhB`ac ˛u ˛ong H, ˆ̀ vo ˆ̀ Tre ˆ̀ san ı̃,
Nguyˆ̃ Huen .̂e ngdanh ˜ vu .i T ˛̨Tu ˛u,
Thiˆ Ven ˛u ˛ong ng . soc ˘́ TMinhac ˛ù,
-Dˆ phong ˛u ˛ thanhong -di .̂ phep ` ngo ˛u ˛òi -D ˛u ˛ Lai.ong
H ˛˜ nguu ˛u ˛on Thiˆ tuyen ˆ

˛

khaien -D .ai -D .ao,
chThi, ánh nhQui ˛on b

˛

hdungao òa,
Xuˆ́ huyat ˆ̀en Thánh -d.ia h` ca,ung
M .̂ Khuot ˆ lane c,

˛

sanh ˛ hon ` Ra ˆ̀ Tiong ên.
ınhB` -D. Vinh ˛u ˛ong c˘ tian ˆ̀en Th´ That áp,

L´ Thiy ˆ Ven ˛u ˛ong -diˆ

˛

ren ´ nap ˆ cung,e
tlamNon

˛

loa ˛u ˛. hthaooc ùng,
Nh` ttamNama ´ thai

˛

hchunguy .̂ tiau ˆ̀en.
L´ Thy ´ Tai ˆ

˛

o -d ˛̨ huyom ˆ̀ phen ´ sap ách,
N˘̀ Pham .̂ rgiaat . roi . cach ˛o -dˆ̀o,

Lý vˆ̀e -dúng Lý mnam ô,
CaıchTh´ thành -d .ao TGia ô c ˛úu -d ˛òi.

S ˛Vu . Han .anh tr ˛. tho ˛` nhoi ` La ý,
R˜ tio ˆ̀ cen ˘ xan ´ ket ỹ Chˆ Cau ông,
Gˆ̃am Lˆ Longe -D

˛

ınh ng ˛u ˛. loc òng,
Gi´ choup Cˆ Uong ˆ

˛

an -d ˛˜ ro ˆ̀ long ˆ ngen ôi.
Trˆ̀ Quan ˆ́ Tooc

˛

an tuˆ
˛

hoi ˆ̀ nioi ˆ thien ˆ́eu,
V˜ kho ´ quuc ân -d˜ hia ˆ

˛
leu ˛u ˛. thao,oc

C ˛´ duu ˆ nan âng -d ˛˜ nghio .̂ trep ào,
hchoNay . tha ˆ́ hanhe ` toao ` minh.an

Ph . Ngam ˜ Lu ão dıtr´TinhTinh, ũng,
T´ Qua ˆ́ Troc ˆ̀ han ành -d´ kiung ˆ́ cung,em
Nay -dˆ tay ´ xai ác Ph . Tam ùng,

thMinh ˆ cong ˛̨uu -diˆ

˛

phem . pham ` phung . gia.am
Trˆ̀ Khan ´ Danh ˛u bi ˆ́ bitaet ˆ́ ket

˛

e,
Nhˆ Huan .̂ Ve ˛u ˛ong ssan

˛

nghie .̂ Trep ˆ̀an,
V ˛˜ bung ˆ̀ lhaien ˆ́ quoi ˆ́ doc ân,
Trˆ̀ Tan ˆ Tram, ˆ̀ Lan ´ Try, ˆ̀ than ˆ diam .̂ huyeu ˆ̀en.
Trˆ̀ TrınhB`an .ong ti ˆ̀ duyen ên -d´ kang ˆ

˛

e,
Th

˛

Chuy ˆ Tinhau t´ hai . ka ` ba,y
Hi .̂ tnayen . nai ˛u ˛´ nhnonoc à,
C´ Tro ˆ̀ TrınhB`an .ong s˘́ chraap ào -d ˛òi.
H ˛ung -D . Vao ˛u ˛ong -d ˛u ˛. voc ˛` thioi ên ý,

kQua ` haiy ˆ

˛

san ˜ hituı ˆ̀en,
-D´ lo à Ng .oc -D

˛

anh -D . Tiai ên,
hTrong ` thang .̂ nhap . gii ´ miang ˆ̀ phen ` Huynh.o

-D˜ xa ˛´ bung ˛

. hınhH`Longuc ˆ

˛

xo ác,
Th .̂ Nhap . Huyi ˆ̀ Cen ông -d . vat

˛

vang,e
K` chibay ˆ́ dieu .̂ bang,nameu
Tr ˛. ngo ˛u ˛ Thon ánh -D ˛´ muc ˛̨ thmango ˆ́ the ˛òi.
C´ rconac ˜ nho ˛˜ lung ˛` coi

˛

Mua .e,
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-D˜ Ma ˆ̃ Tau ˛ù -dˆ lau ˜ de . suay ông,
C´ lconac ` nha ˛˜ tuvaiung ˆ̀ong,
Nˆ́ kheu ˆ trong ´ nhach .̂am -d´ buang ˆ̀ thion ˆ lieng êng.
Nh ˛´ tio ˆ Ti"tamtrien ˆ nhen ˛´ Phut .̂at’’,

lBan ˛u ˛˜ vtinhong .̂ chat ˆ́ thtinhat ˆ̀an,
Con ˛roi ´ biang ˆ́ nhıch´et ân,
R˜ tro ˆ song ˛̨du . thung ` phanh ˆ̀ khan ˆ nhong ˛u.
Bˆ nen ˛˜ phu ´ tdanhai, ˛` ru ˆ́ kat ém,
Rˆ̀oi -d ˛u ˛. phoc ˆ chan, ˘

˛

ang ém - lo,dau
Phˆ̀an -dˆ nıaph´ong ˛˜ khu ´ do ò,
Th ˛u ˛ rıth`ong ˆ́ vat .̂ ghoi ´ btoet ˜ bao ùng.

cTuy ũng -d ˛u ˛. troc . dong ` ıt,´songung
Ph

˛

tai ` ltheouy ´ ly . giich ´ sanh,ang
L ˛

. toua ` nhan ˛˜ bung ˛

. khuc ´ quanh,uc
Tˆ strangghien ˛̨mu ˛´ loi ` manh . ngoan.anh
C` phon ˆ̀an -dˆ hong ` chanh ˛ nituon .̂em,
-Dˆ

˛

he ˛u ˛̨ phong ˆ̀ quanan -diˆ

˛

em -d ˛` toi ân,
C˜ lung ` cıt́a ´ thphongo ˆ̀an,
-D ˛u ˛. coc ˆ hau ˛u ˛̨ phong ´ lu ` pha ˆ̀ quan ˆ̀ thoa.an
L ˛` Moi . ce . gcanhan ` tra ˆ

˛

gioi .ong,
G´ bat ´ nghiut ˆ len ˆ́ bo ´ thong ´ dai ˛u ˛ong,
-D˜ bquaa ´ tong ˆ́oi -dˆ trem ˛u ˛òng,
D ˛´ lut ˛` Voi ˆ CO

˛

. lUC ên -d ˛u ˛` thiong ˆ nhien ên.
Diˆ MKimıTr`eu ˆ̃au

Pháp -d` Van ˆ -VIO -D ` TIAI ˆ́EP -DI ˆ

˛

EN
Phˆ

˛

Ho ` Chanh ˛ Quon ân
T´ thy ˛` ngoi ` 26-5ay - MDinh ` nhui ˘̀ ngam ày

3/7/67
dıV` ân -d . phao

˛

biai ˆ́ det ˆ ı,v`an
nKhi ˛u ˛óc -d ˛` toi ˛u ˛` nong ˛u ˛´ coc ´ khi,o

C ˛´ thuu ˆ́ the, ˆ́ thie ˆ thien ên -d . cao ˛úu,
Vˆ thVio .̂ tat ˆ́ ne ˆ

˛

Ve ˆ Vi.o
Tr ˛` phNamoi

˛

biai ˆ́ Trnamet ˛` thoi ˆ́e,
ViıTh` .̂ cet ˆ̀ than ˆ Viong .̂et -dˆ́ ı,th`at˛̨

cO

˛

cchotoanloanh

˛

anh ˛̨o,
- liraDi .̂ rınht´eu ˜ rao -di.

oOo
- btrongDi ˆ́ bion ˆ

˛

ven ˆ̃ can òn -di,
T` cuuy .̂oc -d

˛

xuyao ˆ men ˜ mai ˜ tai ùy,
Thˆ́ se ˛

. lbaou ˆ̀ phan ˆ san ˛

. thu ˆ́e,
lNguy ˆ mam ˆ́ lay ˛u ˛. voc ˆ̃ lan ˆ nguy,am

M˜ thraai ˛o -d ˛u ˛. thraoc ˛mo ãi,
K` chy ´ phot ´ chtraou ´ phot ´ ku ỳ,
H . ma ˜ vThuan ˆ̀e -Dˆ Hlaiong .a,

hTri ành -d .ao -d ˛´ tuc ˛

. houa ` tri.ai
oOo
tTri ˆ̀ Van ˘ hiAN ˆ́ men ˆ́ ngay ` nan ăm,

Thˆ́ nay ˆ

˛

Xoi

˛

U

˛

phONG ˛khoi ó -d ˛´ nung ˘̀am,
Ngàn -d ˛.oi -D . hAI ` mraoa .̆ nhat é,
Muˆ chon ˛ò -D ˆ́ hiE .̂ thuep .̂ nhan ˛ ton âm.
-Dˆ tong ˆ GIay ´ vAO .̂ trHoaLongan ˆ

˛

o,
BNam ˘́ CHac

˛

trU ˛u ˛ong -D .ao -D ˛´ muc ˆ̀am,
NgKinh . trTAMoc ` nnonon ˛u ˛´ Vioc .̂et,

S´ vach ` Tang ` vOA . then ˆ́ tgiane ˆ̀am.
oOo

Tˆ̀am -d . Thiao ˆ Cen ˛co ˆ́ go ˘́ tang ˆ̀am,
Chˆ pham ˛u ˛ quyong ˆ́ set ´ rach, . phach ˛u ˛ chong âm,
-D . ccaoao ` con ´ caomao -D .ao,
L ˆ̀ tam ˛u ˛̨ phong

˛

bmangai ˛̨toi ˛u ˛̨ long ˆ̀am.
Ng ˛. thu

˛

tuy ˛u ˛ phong ` trung ` ngung ˛thu

˛

uy,
Lˆ tam òng -dã -dˆ́en, -dˆ́ ten ` lung âm,
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Chˆ̃ no ˛choi ˛ua -d.inh, - nınhd` ˛choi ˆ̃o,
Bˆ̀ dam .̂ thiap ˆ lieng ˆ neng ˆ

˛

doi .̂ bap ˆ̀am.
oOo

Bˆ̀ ruımt´ganam .̂ nuot ˆ́ bganot ˆ̀am,
Tˆ lam ´ cy

˛

ua -d ˛òi, -d . lao ´ ty âm,
-D ˛´ ngung ó - thdau ˛u ˛ong, -d ˛u ˛ ngong ó -d ˛úng,
N˘̀ thtrongam ˛` thoi ˆ́ me,

˛

troi ˆ nong ˘̀am.
H ˛̨mo ˆ roi ˘ lang .anh, -d` khanh ˆ hong ˛̨o,
Câm - nbaodi ˛˜ cho .iu - cdi âm,
Ch˘

˛

thang ˛u ˛ nong ` rao ˜ do ˆ than ˛u ˛ chong ˘

˛

ang?
Dˆ̀ lam .̂ me ˛` ro ˛loi .̂ me ˜ dai ˆ̀am.

oOo
Dˆ̀ suchanam ˆ́ loi .̂ ce ˛´ dchanu ˆ̀am,
N˘ tham ´ dang .̂ dap ˆ̀ ton ˛´ thoi ´ nang ăm,
-Di ˆ́ chec ˘

˛

nhnghe,ang ˛ nung ` phao

˛

ai -di ˆ́ec,
Cˆ kham ˆ vong ˆ̃ chan .iu -d´ lo ` ca âm.
Nh . nhoc ˘̀ xchian ´ tha ˆ nhan ˘̀ nhan .oc,
X˘ chiam ˆ́em -dã -d` phanh .̂ chian ˆ́ xem âm,
Th´ cu ´ cho ˘ cayaiang -d˘́ thang ú,
Trˆ̀ luam ˆ nan ` quao

˛

buan ˆ

˛

luoi ˆ tran ˆ̀am.
oOo

Trˆ̀ luam ˆ can ´ lo ´ huc ˆ́ luet ˆ tran ˆ̀am,
Tˆ tam ˆ́ roi ˆ̀oi -dˆ chay ˘

˛

tang ˆ́ toi âm,
Ki ˆ́em -d ˛u ˛. loc . quai ˆ nen ˆ khen ´ kio ˆ́em,
Tˆ̀ kham ông -d´ nhung ˛´ cho ˛´ tloo ˆ̀am.
L . nquaai

˛

theo ˆ́ nhie ˆ̀ lquaeu .ai,
Ngˆ̀ ngam ˆ̃ lam ˆ́oi -d ˛` ngoi ˘ ngam ´ ngan ˆ̀am,
Kh´ do ˆ̃ te ˛

. dlatau ˆ̃ khe ó,
Tˆ kham ˆ cong òn -d´ co, ´ lo ˛u ˛ tong âm.

oOo
Tâm -d ˛` toi âm -d . cao ˜ lung ` ta âm,

Tˆ̀ kiam ˆ́ lem ˆ khra,oi ´ ta ˛

. tu ˆ̀am,
Giˆ́ leng . mang ˛ thto,ua ˆ lem . giang ˆ́eng,
Thˆ dam ` mchoo ˆ́ ray ˆ́ rot ˆ̀ thoi âm.
X

˛

ngao ˆ lchoon ˘́ ram ˆ̀ uyoi ˆ xen

˛

ao,
Bˆ biam ˆ́ cuem ˆ́ coi ` lung . biai ˆ́ bem âm.

lıCh´ ´ khy ´ kho ˘ ran ˘̀ lang ´ ı,ch´y
Thˆ̀ khthayam ông -duˆ́ buoc, .̂oc - thdi ˆ̀am.

oOo
Thˆ̀ niam .̂ DIem -D ` sA ´ nghau ˜ thıa ông,
Dˆ̀ khau ˆ niTuong .̂ cem ˜ lung ` xong,a
Thuyˆ̀en -d ˛ bua ˛

. chuc ´ tquaanh ây -d .̂o,
Ph .̂ rat ˛u ˛´ ngoc ˛u ˛` choi ˛ khon

˛

boi . hui ˆ̀ong.
Máu -d

˛
lo ´ mxaanh ` tui . luc .uy,

vSen ` nhang . te ách -dˆ́ hen ˛khu ông,
Ph` tphuam . tuc ˛̨tu ˛u ˛` bingheong ˆ́et,
-D . sao ˘̃ banan ˛ kon

˛

ce ´ lo òng.
oOo

L` naiong ˆ́ ray ˜ so . nhhayach ˛o,
Ch

˛

dı ˘́ nhat ˛ tsanhon ˛´ boi ˆ́ ben ˛ò,
G .̆ Phap .̂ nhanat ` ngan ˆ giam . phong ú,

TiınNh` ˆ ththuen

˛

va . hinh ˛thoi ˛o.
tınhB` ˆ ttuam

˛

vınh ˆ̀ ne ˛soi áng,
-D. tinh ´ hianh ˆ̀ len ˛u ˛ thoong ´ cat

˛

manh ˛ò,
chTai ˘

˛

cang ` lngheon ˛` khoi ´ sach áo,
M˘́ khat ˆ thınnh`ong ˆ́ tiay ˆ́ vvueng ˛o.

oOo
vVu ˛o -d ˛òi -d . tao . ly,chiaao

Bi ˆ́ vien .̂ khec ´ phtuaa

˛

rai ˜ ı,th`o
Ng ˛ngo ˆ

˛

khan ´ phach ` ngngangam ˛u ˛. loc ˆ́oi,
Phˆ́ phat ˛ngo ˛u ˛` toi . kuc ´ nhaueo -di.

cvuiChia ˛̨Phua .̂ nat ` caiao ó,
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S ˛´ khot ˆ

˛

nho ` Tia ˆ men ˆ́ kay

˛

y,e
H` thuoa .̂ chan ˘

˛

trloang ò -d˜ sa ái,
Ngh. lchonhauich ˘́ lam ˜ vanh ˆ ı.ngh`o

oOo
Vˆ mikhoeıngh`o .̂ beng

˛

hay,ınhm`ao
-D ˛´ xua

˛

sutuao ˆ long . tai ˛u ˛̨ tong ài,
-Dˆ́ lat ˛̨kho ´ nhibayoi ˆ̀ theu

˛

ham .oa,
N ˛u ˛´ troc ` gian ´ to

˛

tai.chiıch´oa
N´ caoui -dˆ

˛

xuo ˆ́ kong ˆ̀ be ˆ men ˘́at,
Biˆ

˛

then ˆ́ vap ` lung ˆ cen .̂ san ´ mat ày,
Tr ˛` Phoi .̂ xat ´ thot ˛u ˛ ngong ˛u ˛` hioi .̂ ten .ai,
D .ay -d ˛` hioi ˆ

˛

bieu ˆ́ chet ´ tut ˛u ˛ lai.ong
oOo

T ˛u ˛ chlaiong ˘

˛

hang . cen ´ xa,baoo
Hi .̂ ten . tai ˆ tham ` tanh, . tai ´ ta,anh
S´ canh ˛

. guu ˛u ˛ xong ˛mua ˛giua ´ thuo .̂an,
tSo ˆ tian ˆ́ khec ´ no ˘́ sang ˛u ˛ hong òa.

Lòng -d . nhao .̂ nhan ` nmangan .̆ trang ı̃u,
D .a -d ˛` coi

˛

cai ´ gach, ´ quan,bianh
giBao ˛ò - ldem . thai ˛` hvinhoi .anh,
phHay

˛

nai ˜ nao ˆ̀ ve ˛´ toi ´ tang.oc
oOo

tTang ´ toc, ´ ttang,oc ´ voc ˛´ tang,oi
thThan ˛̨oo . oai ˘̀ luan ˆ́ thong ˛̨than,o

N ˛u ˛´ moc ˘́ nhat

˛

tuo ˆ nguon ˆ̀ mon ˘́ nat ˛u ˛óc,
mchomangHoang ˆ́ nay, ˆ̃ mang.hoangoi

X´ thot ˛u ˛ vong ˛boi ˆ

˛

e -d` thanh ˛u ˛ xong ót,
B` bang

˛

e -dˆ̀ cnonay ˜ bung

˛

be àng,
L ˛u ˛. lot ˜ tru ˛u ˛´ thsauoc ` lanh ˜ lu ˛u ˛.ot,

trngoanGian ˆ den ˛u ˛´ toi ˛

. gian.ngoanu

T

˛

VAN ĂN:
TTam ` Thoa ´ Vanh .u

-D .ai -Dˆ́ Ve ˘ XAN

˛

U

˛

ONG
Vˆ chang ´ lanh . Tinh

˛

Nga . QuyKinhoc ˆ

˛

VBa.en ô
tr´ nhiach .̂ nem ên ´ cy

˛

ua -D ˛´ Muc ˆ̃ TAU

˛

` dU ˛u ˛` nhong ˛cu ó
ng

˛

o ´ vy ˛´ Toi . Sinh ˛on, -d. chinh ˛ quon ˆ SLinhan ˛ non, ˛ũ
Ch ˛ quon ˆ van ˛´ toi ´ canh ´ bach

˛
trao ˛

. ngo . ckinhoc

˛

ua -D .ao.
Nh ˛ chung ˛ lon ´ ly à -di ˆ̀eu - thdai

˛

cchou ˛co ˆ́ hkhaiau óa
-d .ao -d ˛´ Vuc. .̂ Lay ˜ truyao ˆ̀en -Diˆ

˛

en -D` cai ˛´ tu ˛

. nhiu ˆ trongen
vi .̂ sloec ˛´ mu . hochoang ` tan ˆ́ Ngat . Kinh;oc -dˆ

˛

tie ˆ́ sen âu
vào -d ˛u ˛` chong ˛ nhon ˛ thon ˛òi -d .ai.

V˘ Xan ˛u ˛ong -Dˆ́ Que ân
BÀI:

V ˘ bAN ´ lac ˜ ham, . ca ˛tho ˆ bam ác,
X

˛
U

˛
dONG ˆ̀ mau ` thon ˆ xan ´ chac ˘

˛

lay,ang
-D . hAI ùng -d . lai ˛

. oai,linhuc
-D ˆ́ TE ˛` xuBiu ˆ́at -Diˆ

˛

en -Dài Ng . Kinh.oc
GI ´ nhAO ˛ thion .̂ sen ˛̨ hınhm`u ành -d .ao,
CH

˛

nghU ˜ lıa ` canh ˆ́ to . tao ˆ kham ông,
thiTAM ˆ nen ` cao ´ kho ´ lac òng,

T ` ttuyOA .ai -D. ngoia ` vai ` thong ˆ́ gian.e
Quˆ́ bituyoc ˆ́ men ˆ voi ` hang ´ kha óc,
Dˆ dan ˆ̀ mnguy,au ˘́ ngat . noc ` rao ˛oi,
S

˛

tan âm ´ chac ˛´ quung

˛

Tra ˛òi,
H ˛˜ luu ` song ẽ -d ˛u ˛. thioc .̂en -d ˛òi -d ˆ́ nen ˛oi.
Ng ˛u ˛` nituoi .̂ giem ˛ũa -d ˛` chichinhoi ˆ́en,
M ˛´ thoi ˆ́ chmauay ´ kianh ˆ́ then ˆ́ ne ào,
T ˛` tu ˛` chu ˘

˛

trang ˆ̃ che ˘

˛

mau,ang
cChung ` THuynhung

˛

try ˛u ˛´ chsauoc

˛

hu òa.
C´ thınht`o ˆ́ me ˛´ raoi -d .ao -d ˛úc,
Khˆ nghong ˜ nhıa ˆ han ´ ba ˛

. nghuc ˜ nhıa ân?



NG46 . QUYKINH,OC ˆ

˛

CHIIIIEN ˆ́ VMINHEU ˆ 47THANHTAMVIO

Cˆ́ lTuo ` cıch´a ˆ dong ân,
C´ ngo ˛u ˛` toi ` cai ´ nan ˛u ˛´ coc ˆ̀ lan ` chi?a
Khˆ cong ó -d . lao ˆ́ cıg`ay ˘ ban

˛

an,
Nˆ́ meu ˆ́at -d ˛` giaioi -do . ngan ˛̨nghiua êng,
Tr ˛` bcaooi . mi ˆ́at - quydi ˆ̀en,

lıTh` à -dˆ́ that ˆ́ap -d˜ nghia ˆ ngeng ˛̨ rua ˆ̀oi.
CaıchTh´ b

˛

Vo . ngi ˆ Voi ˛u ˛ong -dˆ́e,
thıV` ˆ́ay -d ˛` noi .̆ bang ˆ

˛

tre ˆ̀ luam ân,
T ˛̨ bsanhu .̂ lenh ˜ vao ˆ cho ˛ùng,
Nghi .̂ nem ˛oi T ˛´ khu ˆ

˛

o trugian, ˆ san ˘̃ dan ành.
Phˆ́e -di .̂ ngen . htuoc ` Phanh .̂at -d˘

˛

ang,
vngaiıaL` ` qubaoang

˛

nan ˘́ sang ˛u ˛ong,
Ph

˛

chai ˘ mıv`ang .̂ot ch ˛˜ thu ˛u ˛ong,
Ch ˛˜ thu ˛u ˛ong chˆ́ dam ˛´ hut .̂ trau ˛u ˛` chong ´ sanh.ung
-D ˛` tcaoi . gung ˛u ˛ long ` quanh

˛

cha ánh,
-D . bao ái -d` tiai ˆ́ het . sinh,hyanh

CaıchTh´ trtu ˛u ˛´ coc ˛´ ınh,m`uu
Ph .̂ that ` sauanh -d´ map ˆ́ thiınht`oi ˆ lieng êng.

PhNay .̂ lat . lich ˛ truyuu ˆ̀ nhen ˛ loon .ai,
bDo ` qutayan

˛

ang -d . tai ˛` bi,u
Bi ˆ́ thbaoet ˆ́ ke

˛

thy . suy,anh
Ho` can ˆ̀ vau ˜ tru . Tu ˆ ngıch´Tyon ài.
Thiˆ Ten ` mai ˆ́ raihayaiay õ,
B. thi ói -d ˛` ruoi ˆ̀ bong

˛

bo ˆ́ lay âu,
Ng` vnayay ˜ tro . hou ` can ˆ̀au,
Chi ˆ́ trtranhen ` ngan .̂ vap ˆ̀e -dˆ nhau ˛ ton ài.
Nh ˛ ton ` chai

˛

trtaykhoanhı ˛ngo ó,
Ch

˛

chı ˛` lchoo ˛̨ua -D

˛

cho ´ may ày,
S ˆ́ bvangam ` nung ˆ

˛

bo ˆ tai,en
Nh ˛ ton ` hkhoaai . sxoayxinoc ˛̨no ào?

cHay ˜ vung ˆ̃ than ˛u ˛ong - nglodau .ai,

Rˆ̀ phoi

˛

omangai ˘̀ oan . nhai ˛ai,u
Lˆ́ bchiay

˛

ao -d

˛

nham ˛ ton ài,
Ch ˛´ phıth`hayu

˛

trai . mhayi ˛´ loi à.
Thiˆ ten ` cai ˜ khung ˆ nhong ` kha ˆ cong ˛̨ua,
Khˆ tong ˛u ˛´ quyoc ˆ̀ sıth`en ˛̨ua -d ˛u ˛.oc -dâu,
Kh´ nchiac ˛u ˛´ choc

˛

cquaay ˆ̀au,
Nh ˛mu ˆ giay ˘ gang .̂ nhop ˛cu ˆ khau ˆ mong ˆ̀oi.
Nh ˛nhu ˛˜ hung . cang ´ cut ˆ coi ˆ lo

˛

e,
Nh ˛u -diˆ cuen ˆ̀ nhong ˛ku

˛
xine ăn,

M .̆ mat ` nhay ˛nhu ´ nho ˛nhu ăn,
Nh ˛ngu ˛u ˛` boi ˆ́ khuat ˆ́ nhat ˛thu ˘̀ dang . ngai ây.
B. chsanhi ´ dung ` do ` bkhinhay

˛

ı,
S ˆ́ cuong .̂oc -d ˛` cuoi ˆ̀ cuıtr´ong ˆ̀ tong âm,
Muˆ́ btuon . chi ´ hiung ˆ

˛

leu ˆ̀am,
Muˆ́ lon ` rxongam ˜ nho ˛ ton ˆ hghenam ˛òn.
Muˆ́ yon ˆ neu ˛u ˛´ ctrongoc ˛ nghon ` ngeo .̆at,
Muˆ́ mon ˆ́ den ˆ nhan ˛ mung ˘́ dac ˆ chan ê,

cMang ˆ dau ˆ́ not ´ bat .̂ bon ˆ̀e,
Cam -d` manh ˛u ˛. lon ˆ́ lot ` ham ˆ̀ vui.choe
N ˛coi ˛̨ua -d . nao ˆ́ mem ` thui ˛pho ú,
Chˆ́ nhon ` tquen,a . tram ´ nu ˘́ mang ˛ua,
Ph´ chou -d ˛òi -d . giao ` bay ˛ùa,
-D ˛˜ lo ` chrauong ´ muao ˆ́ doi ˛ ngquaua ày.
Thuyˆ̀ khen ˆ long ´ chtayraai ` cheo ˆ́ong,
-D` cho ˘

˛

buang ˆ̀ biom ˆ

˛

ren .̂ mong ˆ menh ông,
L` luong ˆ luon ˆ don .̆ van ˛´ loi òng,

saoMang -d .̂ nguyoi .̂ bet ´ ta ` hong ` nao.a
Khˆ vhyong .ong ˛u ˛´ bdanhaooc ã,
Ch˘

˛

bang ˛

. bo ˛ tung ˛u ˛´ coc

˛

la ˛

. quyoi ˆ̀en,
Ch

˛

Trmongı ˛` Phoi .̂ That ´ Tianh ên,
Ch ˛´ nhchoung ˛ũng -d ˛´ khua ùng -diˆ then .̂ lat òng.
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aiCon -dó -d ˛´ bua ˆ̀ong -d ˛´ gua ánh,
Ch´ aiau -dây -d ˛´ chua ánh -d ˛´ tua à,
Dˆ̀ laiau ` quam

˛

lı ` ma,am
N ˛u ˛´ caioc ˆ

˛

tam ´ su ˛ hon ` lay.lunga
-Dˆ́ chaiat . kiu

˛

de ` ngay ˛u ˛` xoi éo,
Trˆ cau

˛

mconaiua ´ trconeo òn,
Phá -di ˆ̀en -dˆ thau ˆ

˛

phe ´ non,a
Nˆ́ mraeu .̆at Chúa ph

˛

mai òn tsa ăng.
Ph .̂at trˆ

˛

mo .̆ muat ˆ lon ˘̀ quangan -diˆ

˛

en,
Tiên xuˆ́ mat ` vay . bian ˆ́ thien ˆ ven ăn,
Thánh vˆ̀ te . chai ˆ́ con ˛

. cuu ăn,
Tr ˛` Choi ˆ GiLinhau áng -dàng -d` nhang ˆ can ăn.

LNay ˜ xuao ˆ́ braong ` NgKinhai .oc,
Nh ˛` mo ˆ lay ` bbaoanh . phoc ´ thap ân,
Muˆ mthuon ˛´ coi ´ mo .̂ lot ˆ̀an,
Ng . biKinhoc ˆ́et -d ˛u ˛. voc ˆ̀ phe ˆ̀ tan ˛u ˛ lai.ong
Ng ˛u ˛` thoi .̂at -d . mao .̂ vmaiot .̂ chat ˆ́at,
B ˛

.uc ˛ua -d ˛` khoi ´ bac ˛

. thtinhuc ˆ̀an,
Cˆ rau ˘̀ tang ˛´ giu

˛

ta ˛

. phu ân,
Mong -di ˆ̀ gingueu

˛

phtheoa ˆ̀ minh.quangan
N ˛

. cuc ˛u ˛` nhoi ˛ũng -diˆ

˛

vınhh`en ˆ lo ˆ̃e,
QuTinhıaL` ân

˛

thy ˆ́ ce .̂ tay ài,
D´ khiam ´ thy ˛´ thiuc ˆ khai,en
Th .̂ lat ` ha ˆ̀ gio

˛

a ˆ́ hgianoaiay ùng.
GiTamKhinh ´ kiao ˆ́ chhunget ˘

˛

rang õ,
Ph . thiu ên -di ˆ̀ phgiaoeu ´ cho ˆ́ trung,ap
Gˆ nay ˆ sen ´ giong ´ bo ˜ bao ùng,
-Dˆ

˛

xeme -d ˛òi -d . cao ´ do ùng -d .̆ chang ăng?
Gˆ̃ cam ˛u ˛` boi ˛

. nuc ´ noi ˘ chuang ˆ́ ngoc .ot,
G .̆ quyap ˆ̀ nuyen . hinh ót -d

˛

u -dˆ̀ay,
nQuanh ˘ pham . bu . phan

˛

Than ˆ̀ay,

Tr ˛` ccaooi ´ mo ˘́ hat . nang ˆ̀ vay ˆ̀e -dâu?
Nh ˛` tio ˆ́eng -d . nao ´ coi ˆ thau ˆ thong ái,
C .̂ hay ˛oi -d ˛` loi ` ngam ˜ lai ` lanh,am
D` ngung ˛u ˛` nhoi ˛chuu ˆ́ nhoi ˛chanh,u
Riˆ lınhm`eng ` ram ´ htuac ` ma.conanh
Mi .̂ nıth`eng ´ thoi .̂ hat ` thoa .̂ thuat .̂an,
L` mong ˜ chloai ˛úa -d ˛. lam,thamung
X ˛ Tiung ˆ men ` ta .̂ he ˛ phon àm,
L` thsaoam ánh -d ˛úc, -d ˛u ˛.oc - dradem ùng.
Bi ˆ́ let ` loa . giai

˛
ha ` hung ˛˜ tuu .̂at,

Nh ˛ lung ` Trong ˛` loi, ` Phong .̂ dung,baoat
thıV` ˛u ˛ thong ˆ́ khe ˆ

˛

vo ˆ co ùng,
Dˆ̀ dmaau ˆ̀ quau

˛

ı ˛̨ trtrongchungo ˛òi.
Nˆ ren ´ tiao ˆ́ ceng . lan ˛` doi . day ˆ̃o,
Muˆ́ lon ´ cchoanh

˛

khanh ˆ

˛

cho ´ sanh,ung
mXong ` ca ˘ kian ˆ́ cep . tranh,anh

T .̂ nat ` chao ˛´ nung ˆ́ say ˘̃ dan ` ttronganh âm.
quıCh´ ˆ tan ˛̨hu ´ la ` gianam ác,

T` trai ˛u ˛. nphuong ` chao ´ ghat ´ ganh,et
Thuˆ́ Nghian êu l` nha ˛˜ gung ˛u ˛ long ành,
V˜ Thango n` muao ˆ́ gion ˛

. giut ành -d

˛

chung.ınh
S ˛u ˛ vong ˛´ noi ˘́ chiang ˆ́ mchungeu .̂ ngot õ,
Ch˘

˛

sang ´ not ˛ngoi . con

˛

o -dˆ̀ coi ây,
Tru ˛´ moc ˛ ıth`ua -d˜ ka ´ meo ây,
Bi .̂ phet ˆ tan ` cha ánh -d . gao ˆ̀ thay ˛̨tu âm.
Ch

˛

cı ` con ´ nhaio ăm Thˆ Dan .̂au,
Xiˆ́ let ` nnungbaoa ˆ́ lau ` ngong ˛u ˛òi,
N˜ nao ˆ̀e -d ˛u ˛` long ˆ́ nhoi ˛nhu ˛u,
Khˆ khong ˆ long ` nha ˛˜ tiung ˆ́ ceng ˛u ˛` thoi ˆ uyam ên.

nhAi .̂an -d ˛u ˛. Tibaoc ˆ men .̂ Phot .̂at,
L` tra ` con ˆ tiau ˆ tem ˆ́ dat .̆ dan ò,
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Kh

˛

rı ˛` chung ´ chot ´ bo,boet
G` nha ` tia ˆ́ geng áy ´ mvuioo ˛ùng.

khınNh` ˘́ cap

˛

na ´ rui ˛` bixanhung ˆ́ec,
Thˆ́ay -d

˛

u -dˆ̀ say ˛

. thiu .̂ vet ˆ co ˛u ˛ong,
Hu` Longynh trˆ

˛

hio .̂ thphien ˛u ˛òng,
Ph .̂ mraat .̆ Phat .̂at, vMinh ˛u ˛ong c ˛úu -d ˛òi.
D .̂ tap ˘́ hat ˆ́ muet ˆ non ˛noi ˛u ˛´ loc ˛̨ua,
Ph´ mtana ˆ̀ kiam ˆ́ len ũ -d` ong,an
Vi .̂ Namet -dˆ́ nat ˛u ˛´ thoc ` canh ông,
L . Hac ˆ̀ nong ` gioi ˆ́ gong ˛u ˛ trong ˆ thong ˆ́ the ˛òi.
Gi´ Ngang . Kinhoc v ˛´ loi ˛` coi ˛u ˛ quyong ˆ́et,
H´ na .̂ le ˛` quoi

˛

quyı .̂ chet ˆ khen,e
Ph .̂ Tiat ˆ cen ˆ́ gio ˛˜ phu .̂ han èn,
M .̆ daiac ´ trong ˆ́ thong ˆ

˛

koi ` ren ˆ̀ rang.en
ıng`Ai -d ˛u ˛. khuoc ˆ von ` thang ˛u ˛´ ngoc .oc,

Nˆ gien ˛˜ tru ` khon ˆ́oi ´ muoc ˆ thu,on
R´ rtuang ˘́ han ´ noa ˆ cen ù,
C´ ctua á -d ˛u ˛.oc -d´ bap ` thu ` long.anh
L˘́ tham ˛u ˛ nong ˛u ˛´ raoc -di -Dˆ́ Bat ˘́ac,
Th .̂ yat ˆ deu ˆ tran ˛

.o -d˘́ Trac ˛` Nam,oi
Gˆ̀ ngan ` lay .̂ ngap ˜ Tam,Quiu
M ˛´ sıch´trangoi ˜ luı .̂an -d` pham ˆ minh.an

nhıV` ˛ loon . thsinhhyai ˆ Phan .̂at,
B ˛̨choi ´ msanhung ˆ́ chat ˆ́ tat ˛` lu âu,
Th .̂ that ˛u ˛ nong ` mao ˆ́ cen ˆ hong ˆ̀au,
L ˛` loi ` tianh ˆ́ cheng ´ hanh, á -dˆ mau ˛mo àng.
Giˆ́ Hong ˆ̀ Long . gac ˛u ˛ vong ` cang òn -dó,
Gi` Rong ˆ̀ Tiong ˆ chen ´ toi

˛

xnayo ˛ua,
Th` bcama .̂ bau . muan ˆ́ doi ˛ua,
Ch ˛´ kho ông - sdi ˛´ vom ˆ̀ tre ˛nhua .̂ nhon àng.

vsongSong ˛´ conoi -d` tiıkh´ang ˆ́et,

trınG` ` con ˆ nhau ˛ kion .̂et -d. linh,ia
-D .ao -D ˛` voi ˛u ˛ long ˆ́ vay ˆ minh,o
Ch ˛ua - ldem .ai -d ˛u ˛. moc ˆ́ thınht`oi ˆ yan êu.
Nh. thip ˆ́ hoe .ai -d˜ kiang ˆ̀ geu ˆ̃ay -dˆ

˛
o,

Kh´ bach .̂ ho ` khthananh ˆ

˛

lio ˆ mien ên,
mnhauChia ˆ̃ choi ˆ̃ rituo êng,

Lˆ́ lcaoan ˆ́ than ˆ́ quytranhap ˆ̀ len ˛

. ma.oi
-D . lao à -d .̂ DIong -D ` PHA .̂ TAT ˆ

˛

O,
H` tranh . ckhinhkimong ˆ

˛

o -dˆ thau ành,
tTham ` cai ` lon . danh,thanhai

khSao ˆ thamong -d ˛u ˛. htuoc ` chanh ´ nhanh ˛on.
Tr ˛òi nh

˛
nga . khoc ´ hoa ˛` chsanhon úng,

Ph .̂at chphung âu -dˆ́ vap ˛˜ sgiangung ˛on,
L` maam -dˆ́ nat ˛u ˛´ coc ` hon ˛on,
L` ngovuaam . quai ˆ́ ngoc ˛u ˛` loi ˛` kon

˛

khinh.e
L˜ kao ˆ́ luet .̂ chan ˆ ınht`an -d˜ ma ãn,
N´ nhichooi ˆ̀ ceu ˜ chung ´ ban ´ nghiut ên,
Ti ˆ́eng -dˆ̀on GiTam áo -D . Tiai ên,
V˘ Xan ˛u ˛ong -D .ai -Dˆ́ ce

˛

thianh ˆ hluien ài.

H ˆ́ET


